KE HOACH GIAO DUC CHU PE

_ Nhanh 1: i
( Thuc hién I tuan tw ngay 07/10/2024 den ngay 11/10/2024)

“Toi la ai”
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|. THE DUC SANG

Tap két hop bai hat: Bé tap danh ring”

*_ Tién trinh hoat dong

a. Khoi dpng:Tré nghe nhac di tir trén 16p xudng san két hop cac kiéu chan.

( Pi thuong, nhon gét, di bang mili ban chan, di bang long ban chan, di khom lung, di
thudng). Cho tré chay vé hang dan thanh 3 hang ngang.

b. Trong dong: Tap véi bai: “Bé€ tap rira mat”

- DT1: Tay: Hai tay dua chéch 2 bén
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| A | /A |
CB-4 1 2 3 4
- BT Bung: 1 tay chéng hong, 1 tay dua qua dau
5 87§
| 7N /A |
CB-4 1 2 3 4
- BT Chan: 2 tay dua sang ngang roi dua vé phia trude, chan khuyu gdi
o o O %) S
I\ V \/ M
| \ /1 |
CB-4 1 2 3 4
- Pong tac nhay bat bang 2 chan
© ) © o o
V] G V] G \V
| A | A |
CB-4 1 2 3 4

c. Hoi tinh: Cho tré di nhe 2 vong vao 10p.
*, Piém danh: Tré theo s6 goi tén

11, KE HOACH CHOI HOAT PONG O CAC GOC
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Tuén 5: Nhanh 1. “Toi 1 ai”

( Thuee hién 1 tudn tir ngay 07/10/2024 dén ngay 11/10/2024)

Noi dung Yéu cau Chuén bi T6 chirc hoat dong
1.* G6c phan - Biét nhan vai va -6 dung ndu | Hoat dong 1: Thoa thuin
vai thé hién vai choi cua | n, trang phuc | va ban bac trwéc khi hoat
- N4u an. minh. -Pd dung y dong (5-7 phut)

- Ban hang. - Tré biét dugc mot | bac sy, trang - Cho tré hat bai “Tim ban
- Béc si. s6 cong viée ciia vai | phuc. than”
choi: c6 ban hang, - Ctra hang voi | - Tro chuyén véi tré vé chu
me di cho.. nhiéu 46 dung | dé
- Gi4o dyc tré biét canhan: vay, |- Hoi tré vé mot sd goc
choi nhe nhang, gon | 4o, dép, choi ma tré da dugc choi
gang mil...thuc pham | - Cd gidi thiéu tro choi
moi o goc nghé thuat"” Vi
) * Goc xa T bidt 1 N di‘éu 1’102’1 deA't", Ag(')cﬂkhogl hoc
- xay Trebict taitaova | - Gach xay va toan: C6 néu tén tro
dyng -Lap xdy mo phong ngoi | dung, v0 0ng | ¢gi, hugng din céch choi
ghep nha cua minh bang | sira, cay hoa, cho tre.
- ary,ng0| nha c‘élf: nguyén vat liéu | cay canh, cdy |« Hoat dgng 2: QuA trinh
cuabe. ol Y lhoat dong (25-30 phit)
- Lap ghép theo |- Tré lap ghép theo y -BO do choi - Tré léy k¥ hiéu va v chc
y thich thich cua minh lap ghép g6c choi
3.* Goc hoc tap |- Tré biét cach choi | - Vong quay | C0 quan sat tng g6¢

- Vong quay ky
diéu.

- Phan nhém do
dung ban trai
ban gai.

- Ghép hinh cac
b0 phan cua co
thé
- Nhan biét chir
cai da hoc

- Boc tho, xem
sach tranh.

va hung thu choi céac
trd choi, nhan biét
nhoém db dung ban
gai, ban trai

- Tré nhan biét va
ghép dugc hinh ghép
b6 phén co thé

- Biét chi ra céc chit
cai da duoc hoc

- Biét gio sach xem
va hiéu ndi dung burc
tranh

ky di€u, 10 t0
chu dé

- b6 dung cho
ban gai ban trai
( Mii, 40 quan,
no, cai toc,
bong, bup bé...
- C4c thé chir
cai, tranh chura
cac cum tur.

- Tranh truyén
theo chu dé

choi dé kip thoi giap do tré
choi, ch y phat trién k¥
nang choi va giap tré khi
can.

- Chu y vai choi cua tung
tré va k¥ nang choi tirng
vai. Go1 y cach choi, dong
vién tré kip thoi. Giap do
tré con nhut nhat khi choi.
C6 nhap vai choi cung tré
khi can thiét, goi ¥ tré bt
chudc hanh dong choi ctuia
vai choi sang tao.

- Co quan sat cac goc choi
dé kip thoi cung cap do




4.*Goc Nghé
thuat

- V€, t0 mau ban

trai, ban gai.

- Nin, cét, dan,
v& tranh anh vé
trang phuc cho

- Tré biét sir dung
nhitng ky nang da
hoc, biét st dung
cac nguyén vat liéu,
dé tao ra san pham.

- Tré manh dan tham

- Giay A0, bia
mau, bat, mau,
dAt nin, cac
nguyén liéu tao

hinh.

ban trai ban gai. | gia hat mda - Dung cu am
- Hat mula cac nhac, trang
bai vé chu dé phuc...

5. Goc thién

nhién - Tré biét in hinh - Bé choi cét
- In hinh trén ban tay, ban chan

cat. trén cat dep va sang

- Cham soc tao. - Thung tudi
vuon hoa vuon | - Hing tha cham soc | nude

cay.

vuon hoa vuon
cay.

dung, d6 choi theo nhu cau
choi cua tré.

- Cht y cho tré d6i vai choi
mot cach nhe nhang, linh
hoat & cac géc choi theo s&
thich; luén dong vién su cd
ging cua tré, khen tré khi
choi.

* Hoat dong 3: Két thic
hoat dong (5-7 phut)

- C6 nhan xét cac goc choi,
sau d6 cho ca 16p dén goc
choi c6 két qua t6t nhat dé
tham quan va nhan xét.

- CO nhan xét dong vién tré
- Cho ca 16p hat va thu don
do choi.




Thir 2 ngay 07 thang 10 nam 2024
*. PON TRE- CHOI - THE DUC SANG
- C6 dén sém vé sinh trong va ngoai 16p sach s&. Chuan bi d dung, d6 choi cho céac hoat
dong, nhic tré chao hoi, cat 46 dung dung noi quy dinh
Tré choi theo y thich
- TDS": Tép theo nhac chi d¢ bai: “Bé tap danh rang”
- C0 diém danh tré theo s6 goi tén trén hé thong phan mém

*. HOAT PONG HQC
Linh vuc phat trién nhan thirc.
KPKH

Cac giac quan ky di¢u
I. Muc dich yéu cau:
1. Kién thic:
Tré biét duoc trén co thé co cac giac quan ( thinh giac, khiru giac, thi giac)
- Tré biét goi tén cac cac gidc quan cua co thé bé thong qua viée quan sat.
- Biét cdu tao, chtic nang, tac dung cua cac giac quan do
2. Ky nang:
Rén k¥ ning quan sat nhan xét vé cac giac quan.
- Rén kha nang chti y va ghi nho ¢6 chu dinh ¢ tre.
- Phét trién & tré mot s6 ngdn ngit thong qua viée goi tén cac bd phén, cac giac quan: thi
giac, thinh giac...
3. Thai do:
- Tré biét cach gilr gin co thé khoe manh, biét cham séc cac gidc quan sach s€ dé co mot
co thé khoé manh va tranh 1am nhiing viéc gay ton thuong cho cac giac quan.

I1. Chuan bi:

Chuan bi cuaa co6 Chuan bi cua tré

Gi4o an dién tir cac gidc quan: mat, miii, | Trang phuc gon gang, dé hoat dong
miéng, tai, ban tay .

- Mot s6 d6 vat, thuc pham cho tré kham
pha bang cac giac quan:

Nhin (hinh anh).

Nghe ( Xéc x0).

Ngui (nudc hoa).

S¢ (hon da, bong, qua bong....).

Ném ( nudc duong, nudce loc, nude
chanh)

- Nhac bai hat: Nam giac quan, nhay cung
zin zin, c4i miii, tho d6i mat, nhac trd
choi...

- Tranh anh choi tro choi




II11. T6 chirc hoat dong:

Hoat dong ciaa co

Hd cua tré

1: On dinh t6 chirc (1-2p)

- Bé bt dau bai hoc méi co con minh cung khoi dong
v6i bai hat “ O sao bé khéng lic”

- Tro chuyén véi tré vé ndi dung bai hat, dan dat tré
vao bai mdi

2. Cung bé kham pha cac giac quan (18-20p)

* Thi Giac ( Mit)

- Céc con oi, hang ngay dén 16p chung minh nhin
thay ai nhi? Ngoai nhin thdy c6 gido, chung minh con
nhin thiy gi nita ?

- Vay cac con cho ¢6 biét, nho ddu ma ching minh ¢6
thé nhin dugc nhitng d6 vat xung quanh ‘chung minh?
- Cac con héy so xem ching minh c6 may mat nao?

- Céc con oi. Mdi ban chiing ta c6 hai mat nén dugc
goi 1a d6i mat day.

- Mit ¢6 quan trong v6i chung minh khong nhi?

- Mit dung dé 1am gi?

- Ban nao gidi cho c¢6 biét mat co cau tao nhu thé
nao? ( mi mat, 16ng may, 16ng mi, con nguoi...)

=)) Cac con a. Mat 1a vién ngoc quy ma moi ching ta
déu rit may man méi co dugc va méit duoc goi 1a co
quan thi giac day.

Ca 16p nhic lai cing ¢6 nao!

- Mt rat quan trong voi chiing minh vay chiing minh
phai 1am gi dé bao vé mat?

+ Gido duc:

- Pé bao vé mat cac con phai thudng xuyén nho mat,
chung minh phai deo kinh khi di ngoai duong, cac
ban khong dugc cho tay 1én dui mit, khi ngéi hoc cac
con phai ngdi diing tu thé.

* Khiru giac

- C6 thy 16p minh hoc rat giéi. C6 c6 mot moén qua
rat dic biét danh tang cho cac con déy. chiing minh
hay nham mit lai ndo.

- Cac con c6 nhin thay gi khong? 3,2,1 cing m& mat
nao!

- Hom nay c6 da danh tang cho chiing minh gi day ?
Chtng minh c6 mudn biét bén trong hop qua co gi
khong ? Céc con s& 1am gi dé kham pha hop qua nay?

- Hat cung c6

- Tré tra 161

- Tré lang nghe
- Tré tra 161 theo hiéu biét
cua minh

- Lang nghe

- Tré tra 161 theo hiéu biét
cua minh

- Ling nghe

- Tré nham mat

- Tré tra 161

- Tré lang nghe
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- C6 d3 chuan bi rat nhiéu d6 dé chiing minh kham
pha day. Céc con hiy ngtri va doan xem d6 1a mui gi
nhé.

- Cac con vira ngri thay rat nhiéu mui dang khong.?

- Cac con da nguri thay nhitng mui gi?

- C6 thom khong?

- Cac con 01, nh¢ dau ma chiing minh lai ngui dugc
nhitrng mui d6?

- Ngoai ngtri mui thom, cac ban cho c6 biét mili con
c6 tac dung gi nhi?

- Vay dé xem c6 diing mili dung dé thd khong, ching
minh cung bit miii nao. Cac con c6 thay kho chiu
khong? Co thiy kho thd khéng? Vay mili ¢6 dung dé
thd dung khong?

+)) Céc con a mili khong chi dung dé ngti ma con
dung dé thg, gitp chung ta duy tri sy séng ddy. Vay
mili ¢c6 quan trong khong?

- Chung minh c6 miy cai mili nhi? Céac con thir so 1én
mili cia minh xem?

- Mili ¢6 cAu tao nhu thé nao nhi?

- Trén co thé c6 mot cai mili , co séng mii, c6 2 15
mili gitip chiing ta thé duoc va ngai dugc rat nhiéu
mui khac nhau

+ Trong 16 mili con c6 16ng miii

- Léng mili dung dé bao vé mili, ngan khong cho bui
ban bay vao mili khi chung minh hit tho .

+ Mili con goi 13 co quan khiru giac. Ca 16p nhac lai
cung co

- Miii rat quan trong vy chiing minh sé& lam gi dé bao
v€é miii cua chung minh?

=)) Cac con a. Mili rat quan trong vi vay cac con phai
thuong xuyén nhé mili, di ra duong phai deo khau
trang va dac biét ching minh khong dugc cho tay, vat
nhon hodc hot hat vao miii s& rat nguy hiém déy.

- Cac con c6 biét bai hat nao hat vé cai miii khong
nhi?

- Cac con cung hat vdi ¢6 bai hat nay nhé.

* Thinh giac (Tai)

- Hom nay c6 con mang dén mot diéu bat ngd danh
cho chung minh day.

- Tré tra 161 theo hiéu biét
cua minh

- Tré lang nghe

- Tré lang nghe

- Tré tra 161 theo hiéu biét
cua minh

Tré lang nghe

- Tré lang nghe




- C6 mang dén cho chiing minh mdt tro choi. Co ¢o
mot ban nhac, nhi¢m vu cta cac con la nghe va doan
xem ban nhac do tén 1a gi nhé?

- Céac con oi day la bai hat gi?

- Ching minh cung nghe xem c6 dung la bai hat
“khong x4 rac” khong nhé!

- C6 dung la bai hat “khong xa rac” khong nhi?

- Ngoai nghe dugc bai hat ra, chung minh con nghe
thay nhiing 4m thanh gi nhi?

- Céc ban cho c6 biét nho dau ma chung minh ¢ thé
nghe thay bai hat nhi?

+ Céc con hiy s lén tai cia chung minh xem c6 may
cai tai.

- Tai ¢ cau tao nhu thé nao?

- Cau tao cua tai c6 vanh tai, 6ng tai va c6 mang nhi &
sdu bén trong gitip chiing ta c6 thé nghe thdy cac 4m
thanh xung quanh day.

- Tai con duge goi co quan Thinh gidc. Cac con nhéc
lai cung co

- Tai c6 quan trong khong nhi?

- Tai rat quan trong vy ching minh phai lam gi dé
bao v¢ tai cua chung minh?

- Mudn bao vé tai ctia chung minh thi chiing minh
phai thuong xuyén dén bac si kiém tra tai. Ching
minh khong dugc tu ¥ ngody tai. Ngoai ra cd thay
mot sb ban 16p minh con noé1 chuyén hoi to, nhu vay
s& anh hudng dén tai cia chinh minh va ca nhiing ban
khac nira day.

- Chung minh thay 1a ban nho dang bit tai vi tiéng on
qué to day. Chinh vi vay khi né1 chiing minh chi n61
vira nghe thoi, c6 ban nao hét vao tai ban khong?
Luéi - Vi giac

- Céc con rat ngoan va gioi co s& thuong cho mdi ban
mot cdc nude, cac con dung thia va ném xem cde
nudc cua minh ¢o vi gi?

- Nhém hoa hdng céac con duge udng coc nude cé vi
gi?

- Nhom hoa ctic cac con duogc uéng cde nude ¢ vi
gi?

- Ngoai vi ngot va vi min cac con con duoc ném vi
nao ntra?

- Vi chua cua gi?

- Tré tra 161 theo hiéu biét
cua minh

- Tré tra 161 theo hiéu biét
cua minh

- Lang nghe

- Tré udng nuoc

- Tré tra 161 theo hiéu biét
cua minh




- A! C6 ban thi ném théy vi man nay, ban thi ném
duogc vi ngot, ban thi ném théy vi chua vay nho dau
ma cac con cam nhan duoc vi cua nudc?

=)) Pung roi ddy! D6 chinh la nho ludi. Vay ludi c6
chtrc nang gi vay cac con?

- Ludi gitp chiing ta phan biét duoc nhiéu mui vi. Va
con gitp cac con phat &m tron vanh, rd chit nita day!
Thé cac con phai lam gi dé bao vé ludi ctia minh?

- Cac con phai v¢ sinh ludi sach s€ , khong an nhiing
dd qua néng, qua cay, hodc qua lanh.

Da - XUc giac

- Khong biét trong hop qua ciia ¢b ¢o gi? Cac con hdy
s& xem nhé( trong hdp qua cé hon d4, bong, qua
bong)

- Bé xem c6 ding khong cac con cung kiém tra nhé.

- Céc con cam nhan dugc do vat qua dau?

Céc con a, da la co quan xuc gidc, ching ta cdm nhan
d6 vat duogc 1a do da, nén chung ta phai biét bao vé
da, vé sinh da sach s& , khong tiép xtc v6i cac dd vat
gy nguy hiém.

- Hom nay, ¢6 va cac con da cung tim hiéu nhiing
giac quan nao nhi?

=)) Cac con a, cac giac quan ndy déu rat quan trong
v6i chung minh. Vi vdy chiing minh can bao vé céc
giac quan nay ludn sach s& dé chiing minh c6 thé cam
nhan dugc nhitng diéu tha vi, nhimg diéu ki diéu
xung quanh chung minh nhe.

Hoat dong 3: Bé cung trd tai (9-10p)

*Tro choi 1: Ai nhanh nhat

- C0 s€ noi tén cac giac quan va chung minh s€ chi
vao ding giac quan do

- C0 s€ noi tac dung cua cac giac quan, nhiém vu cua
cac con la chi vao dung giac quan dé va doc to tén
cua giac quan do nhe

4. Két thuc (1-2p)

- CO va tré cung van dong bai “Head, shoulders,
knees and toes”

- ling nghe

- Cung kham pha

- Lang nghe

Tré choi

* CHOI O CAC GOC
- G6c phan vai: Nau in, ban hang, béc si.

- Goc XD-LG: Xay ngdi nha em &, lap ghép theo chu dé
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- G6c khoa hoc: Phan nhom d6 ding ban trai ban gai. - Ghép hinh cic bd phan cua co thé

- Géc nghé thuét: Nan, cit, dan, vé tranh anh vé bé trai — bé géi, trang phuc do ding cho bé
trai bé gai, hat mua theo chu dé.

- GOc thién nhién: In hinh ban tay ban chan trén cat, cham s6c vuodn hoa vuon rau

* CHOI NGOAI TROI
HDCMBD: Quan sat cay xoai
Tro choi: Thi di nhanh
Choi tu do: Choi v6i dd choi ngoai troi
I. Muc dich - yéu ciu
1,Kién thiec:
- Tré biét goi diing tén cay xoai. Biét nhan xét dic diém noi bat cta cay xoai nhu goc ,ré ciy,
than cay, canh cay, ¢ nhiéu 14, tan to, moi trudng séng cua cdy, tac dung cta cay déi voi con
nguoi
- Biét choi, biét doan két giup d& ban trong khi vui choi
2,Ky nang :
- Reén tré k¥ nang quan sat ¢o chu dich, tra 161 cau héi du y rd rang, mach lac.
- Rén kha nang phan xa nhanh cho tré.
- K¥ nang choi TC
3,Thai do:
- Qua bai hoc giao duc tré biét cham soc bao vé cy, thuong xuyén tudi nudc cho ciy
,VS nhit 14 rung & gdc cay
II. Chuan bi.
- Pja diém sach s&, an toan

- Cay x,oéi
III. Tién trinh hoat dong
Hoat dong caa co Hoat dong caa tré
1. On dinh vao bai: (2-3p)
- Trudc khi ra quan sat co tap trung tré lai, kiém tra trang | - tré dng quanh c6

phuc,strc khoe cta tré va nhic nho tré

- Tré di thanh 2 hang di xudng san

- Vra di vira hat “ Ly cay xanh” di dén gdc cdy xoai
- Héi tré vira hat bai gi ?

- Cay xanh mang lai lg1 ich gi cho con ngu1?

- Ngoai cay xanh con c6 cac loai cay gi nira. - cay hoa, cay rau...
2. N¢i dung (20 — 25p)

HDI1: HDCMD : Quan sat cdy xoai .
- B3 td1 noi 161, cac con nhin xem c6 ¢ diéu bi mat gi - tré tra 101
day?

- tré hat di xuéng san
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- Céc con dang ding duoi cay gi?

- Dimg dudi cdy xoai cac con thdy nhu thé nao?

Ban nao c6 nhan xét gi vé cay xo0ai?

- Céc con quan sat xem than cay c6 mau gi?

- Chung minh cung s¢ vao than cdy va néu cdm nhan nao?
- Céc con quan sat thdy 14 xoai nhu thé nao?

- Chung minh cung s& vao 14 xoai va néu cdm nhan nao?

- B4 céc con biét trong cay xoai dé lam gi?

- Cac con da dugc an qua xoai bao gio chua?

- Qua xoai co vi gi?

- Cay xoai ¢0 loi ich gi?

- Muén cho cay xanh tét va ra nhiéu qua ta phai lam gi?
=> Co khai quat lai: CAy xo0ai c6 ré nhung ré cdy moc &
dudi dat, c6 than cdy rat cimg va c6 nhiéu canh, nhiéu 14,
la xoai cong, dai, c6 mau xanh, cay xoai con co hoa va hoa
s& dau thanh qua, qua xoai khi xanh an rat chua nhung khi
chin an rat ngon ngot. cdy xoai dung dé liy bong mat va
ldy qua an ddy céc con a.

- Ngoai cdy xoai 1a cdy dé 1dy bong mat va 1ay qua thi con
rat nhiéu cdy khac nita nhu cay budi, cdy mit, cdy 6i....vay
cac con phai 1am gi dé bao vé cac cay do?

=> C6 gi4o duc: Céc con phai cham soc bao vé cay bang
cach khong ngat 1 bé canh, khong tréo 18n cy va tudi
nuodc cho cay thudong xuyén cac con nhd chua
HD2: TCVD: “ Thi di nhanh ”

- C0 gidi thiu tro choi:

- CO goti hai tré cach choi, luat choi

- C0 khai quat lai cach choi va luat choi cho tré nim rd sau
d6 cho tré choi 2-3 lan
HD3: Choi tu do

- Cac con quan sat xem trén san truong cd nhiing gi?

- Céc con c6 mudn tham gia choi voi nhitng d6 choi d6
khong?

- Khi choi cac con phai nhu thé nao?

- A khi choi cac con phai doan két, khong tranh gianh do
choi cta ban, va choi nhe nhang cac con nhé chura nao!

- C0 cho tré choi theo y thich cua tré

- tré tra 101 theo hiéu
biét

- Lang nghe

- Lang nghe

- Lang nghe
- tré choi trd choi

- tré choi

- tré ling nghe
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( C6 bao quat,dén cac nhom gitp dd, dong vién tré choi)
3: Két thuc (1-2p) 7
- CO tap trung tré lai, nhan xé&t, rat kinh nghi¢m cho buoi

choi sau tot hon

* HOAT PONG CHIEU

1. Thue hién vé chi dé

- C6 cho tre ké ban gitip co

- Cho tré tu lay vo thong qua nhan ki hi¢u
- C6 hudng dan bao quat tré

2. Lam quen bai m¢i:

Tho; Chiéc bong

- C6 gio1 thi€u bai moi.

- Cho tré doc lan lugt cing co

- ¢0 gi161 thi¢u nd1 dung va tén tac gia.
3. V¢ sinh — tra tré

DANH GIA TRE CUOI NGAY
Strc khoé:
- Hoém nay 16p c6 3 ban bi 6m xin c¢6 nghi & nha “ Ngoc Han, Bao chau, Ta Vy.
- Hom nay ban Quan A an kém, ngudi hoi mét con lai cac ban di hoc vui vé khoe
manh.
Kién thirc :
- Tré nhan biét duoc tén cac giac quan dic diém 1a ich loi cua giac quan thong qua
bai hoc KPKH vé céc gidc quan rat tot. Noi bat nhu TAm Pan, Thanh Truc B. Giang.
Phtc Thinh
Bién phap:
- Co da quan tam va hd trg dat com, dong vién cho ban Quan dé ban Quan an duoc
tot hon.

) Thir 3 ngay 08 thdang 10 nim 2024
*. PON TRE - CHOI TU CHON - THE DUC SANG
- C6 dén sém vé sinh trong va ngoai 16p sach s¢. Chuén bi dd dung, dd choi cho cac
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hoat dong, nhic tré chao hoi, cit d6 dung ding noi quy dinh
Tré choi theo y thich
- TDS": T4p theo nhac chu dé bai: “That dang yéu”
- Piém danh trén hé thong phan mém
*. HOAT PONG HQC
Linh vuc phat trién thé chat
D¢ tai: VDCB:
Bat lién tuc qua S vong
(UD Steam )
TCVD: Chuyén bong
|. Muc dich yéu cau:
1. Kién thirc:
* Khoa hoc:
- Tré biét tén bai tap: “Bat lién tuc vao vong”
- Biét loi ich cua van dong d6i voi co thé.
- Biét cac dic diém, tinh chat cua do dung, vat li€u lam vat can.
* Cong nghé:
- Tré biét sir dung cac vat liéu dé tao ra vong bat.
* Ky thuat:
- Cach thuc hién cac budc bat nhay lién tuc qua 5 vong.
* Ngh¢ thuat:
- Lién két gitra cac ban choi. Bién tau bai tap va tu giai quyét duoc van dé
- Van dong nhip nhang theo nhac
* Toan: Tré s€ kham pha vé s6 dém, thu tu: trudc, sau, hinh dang khi Xép vat can.
2. Ky nang:
+ Tré biét cach giir thang bang va tiép dat an toan bang hai chan khi bat lién tuc qua 5 6.
+ Tré biét tao ra cic vat can ( 5-7 6) dé bat qua lién tuc.
+ Tré bat lién tuc, tiép dat an toan bang hai chan .
3. Giao duc
- Tré tich cuc, vui vé tham gia vao bai tap.

I1. Chuan bi.

Chuéin bi ciia cd Chuéin bi ciia tré
- San tap bang phang - Strc khoé 6n dinh
- R6 dung 5 vong thé duc nhya - Trang phuc gon gang
- R6 dung 5 vong thé duc lam bang day thép quan ruy |- Mdi tré mot vong thé duc
bang - 2 qua bong
- Trang phuc gon gang -
- Nhac cho cac phan choi
1. Nhac vi di€u hoa da
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2. Nhac thé duc sang cho phan khoi dong

3. Bai hat “ Bé khoe bé ngoan” cho phan bai tap PTC
4. Nhac beat “ mo1 ban an” cho ph?ln thi dua bat nhay
giira 2 to

- Vach xuét phat

III. Tién trinh hoat dong

Hoat dfng cia co

Hoat dgng cua tré

1. 6n dinh (1-2p)

- Xin chao mimg cac ban da dén véi chuong trinh stc
khoe 13 vang cua chi dé thé duc thé thao 16p ching ta
ngay hém nay.

- Bén v6i chuong trinh ngay hom nay sé& c6 su tham
gia cua 2 doi choi do la

+ D41 migéng xinh va

+ Dai tay dep

- Pén véi chuong trinh ngay hdm nay chiing minh s&
duoc vuot qua cac thir thach tha vi va céc trd choi rat
vuil nhon déy, va dé mé dau cho trurong trinh ¢6 Xin
moi cac ban cung dén v6i mot vt diéu vo cung dac
bi¢t do 1a “vii diéu hoa da”. C6 moi cac ban tham gia
cung vai cO nao.

( C6 mo nhac cho tré thuc hién cing co )

- Chiing minh d4 thuc hién xong bai vil diéu rdi, co
chtc mimg tit ca cac ban.

- Céc ban 0i? Céc ban thay co thé minh nhu thé nao,
khoe hon chua, c¢6 ban nao cam thay minh bi dau tay
hay dau chan khong?

- Cac ban oi vii diéu vira rdi gitip ching minh khai
dong cac khop gbi, khop tay, co tay, cd chan dé ching
minh sén sang tham gia vao cac hoat dong that 1a tbt
day.

2. Noi dung

2.1 Khao sat ( 3-5P) ‘

- Trude khi tham gia vao cac phan thur thach cua
chuong trinh c6 xin moi1 cac ban dén vadi phan khoi

- Huong tmg cung c6

- 2 doi choi dang quanh c6

- Nhay van dong cung co

- Vo tay

- tré tra 1o1

chay

- Tré xép doi hinh vong tron
- Thyc hi¢n bai van dong
cung c6
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dong.

- 2 361 choi chu y mgt vong tron tap hop.

+ C6 mo nhac “Thé duc sang” két hop cho tré di cac
kiéu di.

- Va dé tiép tuc cho chuong trinh hom nay co s&
thudng cho cac ban mdt tro choi. “ Ai nhanh hon”

- Trude khi bude vao trod choi ¢6 di chuin bi cho mdi
d6i choi mot 16 d6 dung, nhiém vu cta 2 d6i choi d6
1a cuing nhau kham pha xem d6 dung d6 1a gi?

- CO moi dai dién 2 doi choi 1én 1ay d6 ding vé cho
do1 cia minh nao?

- P6 dung cua chung minh 1a gi day nhi?

- A 1a nhimg doan nbi cung vong tron thé duc. Tir cac
doan ndi nay cac ban s€ lam gi dé trd thanh mot chiée
vong tron thé duc hoan chinh?

- Céc ban cung gitp ¢6 nao? ( C6 mo nhac cho tré
thuc hién )

- Thoi gian lap ghép két thic co6 moi cac ban vé 2 hang
doc tap hop

- Vay 1a tir nhitng 16 d6 ding nay nho vao cac ban tay
khéo 1éo ctia cac ban di lap ghép dugc cho mdi ban
mdt chiéc vong thé duc that 13 xinh xn roi day.

2.2. ap dung. (20- 25 phut)

a. Bai tdp phdt trién chung:

(Thu thach 1)

- Bay gid ¢ xin moi cac ban cuing budc vao phan thir
thach dau tién cung véi bai hat vo cing vui nhon d6 1a
bai “ Bé khoé bé ngoan”

- Co6 cho tré tap bai tap PTC cung nhac.

+ Dong tac tay: (21 x 8 nhip).

2 tay cam vong dua ra trude, 1én cao

5 o F

+ Dong tac bung: (21 x 8 nhip)
2 tay cam vong gio 1én cao, nghiéng nguoi sang 2
bén

P
- B S
WA A A

- Kham pha
- Tré lay d6 dung vé doi

- tré tra 101

- tré thuc hién

- tré vé tap hop

-- Lang nghe

- Tré thuc hién

- tré tap

- tré tap

|\ 15
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+ Dong tac chan: (21 x 8 nhip)va tap nhan manh lai
2 tay cam vong gio 1én cao, dua
vong ra phia trude khuy goi

T E

+ Dong tac bat: (41 x 8 nhip)
Bat tién, Iui

>0

W |
- C6 nhan xét qua trinh tap cua cua 2 doi, tuyén duong
cac doi choi.
- Bay gid ¢ moi cac ban cung di chuyén vé doi hinh
chit u nao?
- Bay gio cac ban s& choi tro choi gi véi chiée vong
nay c¢6 mo1 cac ban choi nao. ( Co cho tré choi theo ¥
thich)
- Thoi gian da hét c6 moi cac ban di chuyén vé doi
hinh 2 do61 choi nao.
b. VDCB: Bitlién tuc qua 5 vong
( Thu thach thir 2)
+ Vidn dong voi vong nhuwa
- Cho tré xép theo d6i hinh

XX XX XXXX
00000

00000
XXX XXXXX

- Cho tré vé 2 hang va hoi mot sb tré, con vira choi tro
chot gi?

- Con ¢4 thé thyuc hién lai cho ca 16p cung xem con da
choi nhu thé nao dugc khong?

-bé chuong trinh hdm nay tré nén dac biét hon co xin

- tré tap

- v tay

-chay

- Tré xép d6i hinh

- tré tra 101

- tré thuc hién

- Lang nghe
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gidi thiéu tro choi thir thach thir 2 “bat lién tuc qua 5
vong” cac ban cé muon cung tham gia khong nao?
- C6 cho tr¢ gitp co xép 5 vong lién tiép
- C6 1am mau cho tré quan sat.
+ 1an 1 khong phan tich .
+ Lan 2 ¢6 phan tich dong tac:
- Cho 1 tré kha 1én thuc hién cho ca 16p xem
- Lan luot ¢6 cho 2 d6i cung choi.
+ 2 ban tir dau hang 1&n thyc hién sau do vé cudi hang
dtrg sau do cac ban khac tiép tuc thuc hién cho hét
hang
+ Lan I: Thuc hién khong nhac
+ Ldn 2: M& nhac thi dua gitra cac to
- CO chu y sura sai cho tré.
- Hoi tré tén van dong?
- C6 thuong cho 2 d6i 1 tro choi thu gidn co thé
“Nhun va xoa” ( Di thanh vong tron thuc hién van
dong bop vai xoa lung)
+ Vin djng vdi vong thép quin ruy bing
- CO dua vong ra hoi tré vong dc 1am bang chét liu
gi?
- Cho tré so sanh véi chiéc vong nhua
- Cho tré van dong cung vdi vong theo doi1 hinh chit u
- Ching minh vtra thuc hién thir thach gi?
=) Vay la thtr thach thir 2 cta chung ta da két thuc co
xin tuyén duong tat ca cc ban.

Pé c6 mot co thé khoé manh thi chung minh can
phai tich cuc tip luyén duc thé thao cac ban nhé chua.
Hém nay cac ban rat gioi bay gid co s& thudng cho cac
ban mdt tro choi do la
c. Tro choi: “ Chuyén bong”

- C6 gi61 thiéu tro choi

- Cho tré choi thi dua gitra 2 doi

2.3. Hoi tinh:

- Cho tré hat két hop lam dong tac nhe nhang theo giai
di€u bai hat

3. Két thiic: (2-3 phit)

- Chuong trinh strc khoe 1 vang cua chu dé thé duc
thé thao 16p chung ta ngay hom nay dén day l1a két

thtic ro1 c6 xin chiic mung tat ca cac ban.

- tré xép vong gilp co
- tré quan sat

- Lang nghe
- tré kha thuc hién mau

- tré thuc hién

- tré tra 101

- tré van dong cung co
- tré tra 101

- tré so sanh

- tré tra 1o1

_chdy

- Lang nghe

- tré van dong nhe nhang

* HOAT PONG O CAC GOC
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- G6c phan vai: Nau in, ban hang, béc si.
- G6c XD-LG: Xay ngdi nha em &, lap ghép theo chir dé
- G6c khoa hoc: Phan nhom d6 dung ban trai ban gai. - Ghép hinh cic bo phan cua co thé
- Géc nghé thuét: Nan, cit, dan, vé tranh anh vé bé trai — bé géi, trang phuc do ding cho bé
trai bé gai, hat mua theo chu dé.
- Goc thién nhién: In hinh ban tay ban chan trén cat, cham s6¢ vuon hoa vuon rau.
* CHOI NGOAI TROI
Giao luu khéi 5 tudi:
Nhay dan vii “ Bé khoe bé ngoan’

I. Muc dich - yéu ciu

1,Kién thiec:

- Tao diéu kién cho tré giao luu gitra cac 16p

- Tré biét nhay thuc hién cac dong tac theo co hudng dan
2,Ky nang :

- Rén tré ky nang quan sat c6 chu dich, tra 161 cau hoi du y 1o rang, mach lac.
- Rén kha nang phan xa nhanh cho tré.

3,Thai do:

Tré thich van dong dé co thé khoe manh

II. Chuan bi.

- bia diém: San choi bang phang, sach s& va an toan cho tre.
- Trang phuc cua co va tré gon gang, dé van dong.

- Loa nhac cho tré

I11. Tién trinh hoat dong

Hoat dong cia c6 Hoat dong cua tré
1. On dinh vao bai: (2-3p) q
- Trudce khi ra quan sat co tap trung tre lai, kiém tra trang | - tré dirng quanh c6

phuc,strc khoe cuia tré va nhac nho tré

- Tré di thanh 2 hang di xudng san

- Cho tré tap trung dung 3 hang doc theo vi tri cua l6p
minh - tré hat di xudng san
2. Noi dung (20 — 25p)

HDPI: Nhay khdéi dong “ Cing dim cing xoa”

- Co6 md& nhac thyc hién cho tré thyc hién cung co6
HD?2: Nhdy dan vii “ Bé khoe bé ngoan” - Mau hoa a
- C6 huéng dan

- CO cho tré lam thie c6
- Cop cho tré tap 3-4 lan - tré tra 1oi
HD3: Choi tu do

- Céc con quan sat xem trén san truong c6 nhirng gi?

- Céc con c6 mudn tham gia choi voi nhitng dd choi d6
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khong?
- Khi choi cac con phai nhu thé nao? - tré tra 101 theo hiéu
- A khi choi cac con phai doan két, khong tranh gianh @6 | biét

choi cua ban, va choi nhe nhang cac con nh¢ chua nao!
- Co cho tré choi theo ¥ thich cua tré

( C6 bao quat,dén cac nhom gitp dd, dong vién tré choi) - Tré tra 101
3: Két thic (1-2p)

- C6 tap trung tré lai, nhan xét, rat kinh nghiém cho budi
choi sau tot hon

* HOAT PONG CHIEU
1. Thi cong

Sir dung kéo
rén luyén ky nang cat.

- C6 thuc hién mau cho tré quan st theo cac budc sau:

+ C6 dinh c¢b tay, x0 ngdn cai vao 16 nho cua cai kéo.

+ X6 ngon gitra vao 16 con lai. Mot s céi kéo c6 di khong gian cho ca ngén 4p ut hoic
tham chi 14 tat ca cac ngon tay con lai.

+ Pit ngoén tré bén ngoai 16 kéo, & phia trudc ctia ngodn giira, ngén nay dong vai trd nhu
“ngudi huéng dan”.

+ Ngon ap ut va ngén ut nén cudn vao 1ong ban tay (trir khi ngén ap Gt nim trong 15 véi
ngon gifra).

- Khuyén khich tré ty cat

- Khi tré da quen véi viéc cam va thao tac voi kéo cho tré tip cat dng hat, gidy, bia

- Nhan xét sau méi lan tré thuc hién.

2. Choi tu chgn ¢ cac goc

- C6 cho tré vé cac goc choi tré thich

- CO bao quat tré choi

3. Vé sinh — tra tré

PANH GIA TRE CUOI NGAY
VDTC: Chau Ngoc, Anh Minh thyc hi¢n van dong bat nhay chan con cham vach.
- Cac ban thyc hién van dong tuong ddi tot
BPKP: C6 huéng dan sira sai cho chau, cho chau quan sat cac ban thyc hién

Thir 4 ngay 09 thang 10 nam 2024

*. PON TRE - CHOI - THE DUC SANG

- C6 dén sém vé sinh trong va ngoai 16p sach s&. Chuan bi d6 dung, d6 choi cho cac
hoat dong, nhac tré chao hoi, cat d6 dung dung noi quy dinh

Tré choi theo y thich
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- TDS'": Téap theo nhac chu dé bai: “That dang yéu”
- Biém danh trén hé thong phan mém

*. HOAT PONG HQC

Linh vuc phat trién thim my

Tao hinh
Dé tai: V& té mau chin dung ban trai, ban gai
(méu)
I. Muc dich yéu céu:
1. Kién thire:
- Tré biét md ta mot s6 dic diém ndi bat cta ban trai, ban gai, mai toc, nét mat, trang
phuc...
2. Ky nang:
— Luyén k¥ ning v& nét cong tron, nét thang, nét xién.
3. Giao duc:

— Tré doan két yéu thwong nhudng nhin, giup d& ban be
— Biét yéu quy san pham ctia minh cuia ban.

I1. Chuan bi:

Cua co Cua tré:
Tranh go1 y, gidy v€, but mau, gia treo tranh | - v& tao hinh, but chi, sap mau
— Bai hat “chao nguodi ban méi dén” Tam the thoai mai

I11.Tién trinh hoat dong:

Hoat dong cia co Hoat dong caa tré

1. On dinh (1-2P)

- C6 cho tré hat bai “Chdo ngwoi ban méi dén”
- Cung trd chuyén voi tré vé bai hat - Tré hat va van dong cung co
- Hom nay cb va cac con cung trd tai v& chan dung
ban gai, ban trai

2. Noi dung ( 25-30p)

* HP 1: Quan sat va nhin xét tranh miu vé
chan dung ban gai, ban trai.

+ Quan sat dam thoai:

— Cb va céc con vira hat vé nhimg ngudi ban vy |- Tré ké
trong 16p chung ta c6 nhimg ban nao?
— A trong 16p ta co nhleu ban, ban trai ban gai - tré cha y

cung hoc cung choi rat vui thé hém nay c¢é chau ta
cung v¢€ ban trai ban gai nhé.

— C0 cho tré xem tranh (Tro chuyén vé nd1 dung - Tré tra 1o
tranh )
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— Pay la birc tranh vé céc ban, cac con nhin xem
cac ban dang lam gi?

Céc ban nit mic 4o quan gi?.

Céc ban nam mic 40 quan gi?

Ban nam va nir c6 gi khac?
— Céc con c6 mudn xem ¢ vé& khong?
— Co6 vura v€ vra tro chuyén, k¥ nang vé va to mau
— C6 cho tré quan sat nhan xét tranh. Thé bay gid
cac con cung v& nhé
- C6 miy budc dé vé duoc buic tranh chan dung
ban gai, ban trai.

+ Quan sdt c¢6 vé mdu ban gdi

- C6 vira v& vira dam thoai cung tré vé cach vé

- Hudng dan tré cach cAm bt (phéan)

- B1: V& dau: 1a 1 hinh tron vira phai

- B2: V& 1 duong vong cung bén dudi phan dau,
rong hon so v&i dau, cach phan dau mot khoang
nhd

- B3: V€ mai toc ban gai la duong cong bao quanh
tir ngang than nguoi qua sat dinh dau, v& toc mai(
Co giai thich rd cach vé timg chi tiét)

- B4: V& 16ng may,mat, mii, miéng. ( Co giai thich
rd cach vé timg chi tiét)

- B5: t6 mau hoan thién birc tranh

+ Quan sdt c6 vé mau ban trai

- Tuong tu nhu v€ ban gai nhung ban trai khac ban
nita & phan kiéu dang cia toc.

- Ban trai toc ngan

- T6é mau hoan thién birc tranh

+ Tré nhdn xét va néu cach vé

HD2 * Tré thue hién.

Khi tré v& co theo dbi quan sat hudng dan, goi y cho
nhimng tré con ling tang thé hién duoc buc tranh
vé ban trai ban gai giéng mau. Nhac tré khi t6 mau
nhé di mau cin than khong t6 nhém ra ngoai..

HP 3: Nhan xét san pham 4-5°

- Cho tré dua san pham 1én trung bay

- Ai c6 nhan xét gi vé cac burc tranh?

- Con thich btrc tranh nao? vi sao?

- Tré chu y nghe

- Chiy quan sat

- Cht y nghe ¢6 hudng dan

- chd y quan sat

- tré nhan xét

- tré thuc hién

- Tré nhan xét
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- Tré co tranh dep 1én gidi thi¢u
- C6 nhén xét (tuy vao san pham)
3. Két thiic: 1-2°

- Hoat dong chuyén tiép

* CHOI HOAT PONG O CAC GOC

- G6c phan vai: Nau an, ban hang, béc si.

- Goc XD-LG: Xay ngdi nha em &, lap ghép theo chu dé

- Goc khoa hgc: Phan nhom d6 dung ban trai ban gai. Ghép hinh cac b phan cua co
the

- Goc nghé thuat: Nan, cat, dan, v& tranh anh vé bé trai — bé gai, trang phuc do dung
cho bé trai bé gai, hat mua theo chu dé.

- Goc thién nhién: In hinh ban tay ban chan trén cat, cham s6¢ vuon hoa vuon rau.

* CHOI NGOAI TROI

HPCMP: Tham quan nha bép
TCVD: Kéo co
CTD: Choi véi d6 choi trén san truong

I. Muc dich - yéu ciu
1,Kién thiec:
Tré biét nha bép nim & khu vuc nao, nhitng ¢4 dung trong nha bép.
2,Ky nang :

- Ren ki ndng quan sat va ghi nhéd ¢6 chu dinh, tra 161 mach lac
- Tré biét cach choi, luat choi TC. Hao himg tham gia TC.
- K¥ nang choi TC
3,Thai do:

Gi4o duc tré bao vé moi truong tranh tac dong x4u dén moi truong
II. Chuan bi.
- C0 gidi thiéu khu vuce choi va muc dich quan sat hom nay
- cho tré xép thanh 2 hang
- Trang phuc dau toc gon gang
I11. Tién trinh hoat dong

Hoat dong cia co Hoat dong cuia tré

1. On dinh vao bai: (2-3p) ,

- Co va tré vua di vira hat "tro1 nang tro1 mua"
- Bai hat n6i dén mua gi vay? - tré dimg quanh c6
- Thoi tiét hém nay nhu thé nao?

- C6 n61 hom nay cd chau minh cung quan sat xem thoi

tiét ngay hom nay nhu thé nao nhé.
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2. Noi dung (20 — 25p)
HPI: HDCMP : Thim quan nha bép

Céc con biét day la dau khong?

- Nha bép dé lam gi?

- Cac con quan sat dugc nhitng gi?

- Trong nha bép c6 nhing khu vuc nao?

- C6 nhiing ai 1am viéc trong nha bép?

- Ngoai ra con ¢6 thém diéu gi nira?

- C6 tong hop y kién sau do6 co tong hop kién thirc nhan
xet chung.

=> Nha bép 1a noi cac co cap dudng niu an cho ching
minh vi vdy cc con phai an hét xuat khong duoc lang phi
d6 an
HD2: TCVD: “ kéo co”

- Co gidi thi¢u tro choi:

- C06 goi héi tré cach choti, luat choi

- C0 khai quat lai cach choi va luat choi cho tré nam ro sau
d6 cho tré choi 2-3 lan
HD3: Choi tu do

- Céc con quan sat xem trén san truong c6 nhirng gi?

- Céc con c6 mudn tham gia choi voi nhitng db choi d6
khong?

- Khi choi cac con phai nhu thé nao?

- A khi choi cac con phai doan két, khong tranh gianh do
choi cua ban, va choi nhe nhang cac con nh¢ chua nao!

- Co6 cho tré choi theo y thich cta tré

( C6 bao quat,dén cac nhom gitp dd, dong vién tré choi)
3: Két thuc (1-2p) 7
- CO tap trung tré lai, nhan xé&t, rat kinh nghi¢m cho bu6i
choi sau t6t hon

- tré hat di xudng san

- tré tra 101

- tré tra 101 theo hiéu
biét

- Tré choi tro choi

- tré cho1 vo1 do chot

trén san truong

- cht1 y lang nghe

*, HOAT PONG CHIEU
1. Gido duc k¥ niing song

Bai hoc: Bé tu bdo v€ ban than

1. Kién thire

- Tré nhan biét duoc nhitng bg phan thudc vung riéng tu trén co thé
- Tré nhan biét dugc dau la nhitng dung cham an toan va nhitng dung cham khong an

toan.
- Tré biét 5 quy tac ngon tay dé bao vé ban than.
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- Tré biét mot s6 cach bao vé co thé.

2. Ky nang

Reén k¥ nang phén doén, suy luén cho tré.

- Phat trién k¥ ning quan sat, ghi nhd ¢ chi dinh cho tré.

- Rén cho tré mét sb ki nang dé xir 1y nhitng tinh huéng xau khi bi xam hai.
- Tré sir dung ngdn ngit mach lac dé tra 15i cau héi ctia co

3. Thai do

- Tré hung thu tich cuc tham gia hoat dong.

- Gido duc tré biét k¥ ning bao vé ban than.

II, Chuén bi

1. D6 ding ciia c6

- Gi4o an, may tinh, tivi, loa, bai giang thiét ké trén powerpoint.

- Hinh anh anh ban trai va ban gai mac dd boi.

- Video vé quy tac 5 ngon tay, video tinh hudng.

- Nhac bai hat: “O sao bé khéng lac”, “Bé khée bé ngoan”, “Néam ngén tay xinh”
2. D6 ding ciia tré

- Trang phuc hop thoi tiét.

- Tré ngo6i xm xit quanh cd

III, Tién trinh hoat dong

1. On dinh ‘

- C6 va cac con s& ciing nhau hat va van dong bai hat:“O sao bé khong lic”

+ Trong bai hat c6 nhic dén nhimg bo phan nao trén co thé?

- Ngoai nhimg bd phan ma cac con vira ké thi trén co thé ctia ching ta con ¢6 rat nhiéu
cac bo phan khac nira déu c6 nhimg chirc ning riéng ma chung ta can phai bao vé. Va
trén co thé ctia chung minh con c6 nhitng diém riéng, b phan kin ma chi riéng ca nhan
ctia ban d6 méi c6 thé cham vao. Hom nay cd trd minh cung tim hiéu xem nhiing ving
riéng tu, tham kin d6 13 gi nhé!

2.Noi dung va phwong phap huéng din

2.1.Tim hiéu viing riéng tw va k¥ niing bao vé ban than chéng xAm hai.

- Cho tré xem anh ban trai va ban gai mic do boi.

+ Hoi tré day 1a hinh anh gi?

+ Ban trai va ban gai mdc trang phuc gi.

+ Trang phuc dd boi da che di phan nao ciia co thé?

Nhitng ving mic do boi con goi 1 vang kin, ving nhay cam ctia con ngudi nén can che
di.

+ Trén co thé cua ban trai va ban gai con c6 nhitng diém nao thudc vung riéng, ving kin?
- C6 cho tré 1én chi vao diém thudc ving riéng ving kin ctia ban trai va ban gai.

Mobi ngudi s& ¢ 4 vung riéng tu d6 1a miéng, nguc, vung gitta 2 dui va mong. (cho tré
nhic lai)
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- Nhiing vung riéng tu nay khong ai dugc phép cham vao va ching ta cling khong dugc
phép cham vao vung riéng tu cua ngudi khac.

+ Theo cac con ai 1a ngudi dugce phép cham vao nhirng vung riéng tu nay?

Day chinh 1 nhitng bd phan riéng tu ctia chiing ta ma chi c6 nhimg ngudi dang tin nhat
nhu: B me, ong ba anh chi em rudt cua minh méi duge phép nhin hay cham vao vung
riéng tu nay khi tim va lam vé sinh cho cac con khi cac con con nho ddy! Va khi & 16p
co gido ciing co thé vé sinh va thay quan 4o gitp ching ta.

+ Vay bay gid cac con 10n rdi cac con phai ti 1am gi?

Khi cac con 16n cac con phai ty tim, tu thay quan 4o trong phong kin.

+ Khi & 16p cac con phai thay quan 4o & dau?

- Khi di v¢ sinh ban trai di & dau, ban gai di ¢ dau?

- Khi ngt ban trai ngu ¢ dau, ban gai ngu ¢ dau?

- Khi céc con di kham bénh: Béc si cling c6 thé kham ving dd boi ctia cac con nhung phai
duoc su dong ¥ ctia cac con va bd me. Bac si phai 1a nhitng nguoi mic d6 mau trang va
lam viéc ¢ trong bénh vién.

- C6 cho tré choi tro choi: “Pam-Bop-Xoa”

+ C4c con cho ¢b biét vira rdi cac con duoc ddm boép cho nhau, khoac vai, nim tay nhau
cac con cam thay nhu thé nao?

+ Khi dugc bd me dm vao long chiung minh ¢6 thdy vui khong?

- Khi dugc nhitng nguot ma ching ta yéu thuong tin tuéng cham vao ma ching ta cam
thdy thoai mai thi 6 1a nhimg dung cham tot hay con goi 1 nhitng dung cham an toan.
+ Vay thi nhimg dung cham vao ving riéng tu ma minh cam thay khong thoai mai, cam
thdy so hai thi 6 1a dung cham gi nhi?

- Nhitng dung cham ma chung ta cam thdy khong thoai mai, so hai thi d6 1a dung cham
xau hay nhiing dung cham khong an toan.

- Chinh vi thé, ngoai bé me, ong ba, anh chi em rudt ra thi tuyét d6i khong ai dugc phép
nhin hay cham vao ving riéng tu ctia minh va khong ai duoc phép bat chiing ta nhin hay
cham vao vung riéng tu cta ho.

- Pung cham khong an toan c6 thé dén tir nhitng nguoi rat gan giii quen thudc ma chung
ta rat tin tuong day!

*Tinh huéng:Xem video tinh huéng chii hang xém cham vdo viing riéng tw ciia bé gdi.

- C6 cho tré xem tinh hudng va dam thoai

+ Trong video c0 ai?

+ Chu hang xom mua gi cho Mai?

+ Mai ¢6 yéu quy tin tudng chu hang x6m khong? Vi sao?

+ Chu hang x6m di ri bé Mai dén phong lam gi?

+ Cha hang x6m c6 hanh dong gi vd1 Mai?

+ Néu 1a con trong tinh hudng nay con s& xir Iy nhu thé nao?

Chung minh ciing theo ddi xem ban Mai trong cau chuyén xir Iy tinh hudng nhu thé nao
nhé!

(Nhan xét vé cach xir Iy tinh hubng)
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* Giao duc: Cac con a nhitng vung nhay cdm cua co thé chi thudc vé ban than minh,
néu co ai co tinh cham vao d6 ma con cam thay khong thoai mai thi d6 1a nhimg dung
cham khong an toan. Con hay nhanh chong thoat khoi ngudi do, kéu clru va noi voi
ngudi than nhat nhu: Ong ba, bd me, c¢b gido, anh chi em trong gia dinh.

+ Vay thi cac con phai 1am gi dé phong tranh khong bi ké xau hai?

Cac con nhd khong duoc bat chuyén di theo nguoi la, khong nhan dd ctia bat ctr ai khi
chua duoc sy cho phép cua bd me, khong mé cira cho ngudi la, khong cho ngudi khac
chup anh khi chua dugc su cho phép cua minh.

2.2. Quy tic 5 ngon tay

- Cho tré choi tro choi: “Song x6”

Hom trude cd da day chung minh quy tic gi dé bao vé ban than nhi?

- C6 cho tré nhic lai quy tic 5 ngén tay

Bay gid cd moi cac con cuing hudng mét 1én man hinh xem lai video quy tic 5 ngdn tay
dé biét nhitng ai chung minh c6 thé 6m, hon che chd con nhimng ngudi la thi giit khoang
cach nhu thé nao nhé!

- C6 cho tré xem video “Quy tdc 5 ngon tay”

3. Két thiic

- Hoi lai tén bai hoc.

- Co va tré dung day van dong bai : “Nam ngon tay xinh”

* DANH GIA TRE CUOI NGAY
- SK: Céc chau an gon gang, dn hét suat.
- KT: Mot 6 tré tham gia tich cyc vao hoat dong tao hinh , c6 san phérn dep, sang
tao: Tu¢ Lam, Tam Pan...
- Bén canh d6 chau Hanh Dung, phong. Béo san pham chua dat
- BPKP: C6 rén tré tao hinh & moi lic moi noi dé tré thuc hién tdt hon

Thir 5 ngay 10 thang 10 ndam 2024
*. DPON TRE - CHOI TU' CHON - THE DUC SANG
- C6 dén sém vé sinh trong va ngoai 16p sach sé. Chuan bi d6 dung, d6 choi cho cac
hoat dong, nhac tré chao hoi, cat d6 dung dung noi quy dinh
Tré choi theo y thich
- TDS': Tap theo nhac chu dé bai: “That dang yéu”
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- Piém danh trén hé thong phan mém.
HOAT DONG HQC

Linh vuc phat trién ngon ngir

Tho: Chiéc béng
(Pham Thanh Quang)

I. Muc dich yéu ciu
1. Kién thirc

- Tré biét tén bai tho “ Chiéc bong ” tac gia “Pham Thanh Quang”

- Tré doc thudc dién cam bai tho
- Tré cam nhan duogc am diéu, tinh cam cua bai tho.

- Tré hi€u ndi dung bai tho thé hi¢n tinh cam ctia ban nhé véi dan kién nang.

2. Ky ning
- Rén k¥ niing doc tho dién cam

- Rén k¥ nang tra 101 cau hoi cua co ro rang, mach lac

- Rén k¥ nang ghi nhd, cht y ¢6 chu dinh
3 .Thai do

- Tré biét yéu thuong con vat nhu yéu chinh ban than minh .

II . Chuan bi

Do dung cia co:

Do dung cia tré:

- Ghé , chiéu , nhac bai hat: Puong va chan

- Tranh tho chiéc bong Tam thé cta tré thoai mai.

III . Tién trinh hoat dong

Hoat dong cia co

Hoat dong cua tré

1.0On dinh —gi6i thiéu bai
- Cho tré hat bai hat” Puong va chan ”

- Hoi tré bai hat noi vé diéu gi?

C0 noéi: Buong va chan 1a hai nguo1 ban than nhau
ludn gitp d& nhau cac con a va c6 ban nho rat ngoan
trong bai tho “Chiéc bong “ ctia tac gia Pham thanh
quang ciing thé hién tinh cam ctia minh véi dan kién
ma hom nay c0 s€ gidi thiéu véi céc con.
2.Noi dung :

*. Hoat dong 1 : Poc tho dién cam (5 phiit)

- C6 doc tho dién cam cho tré nghe 2 lan

- Lan 1 v6i diéu bo minh hoa.

- Lan 2 két hop tranh minh hoa.

* Hoat dong 2 : Pam thoai- trich din (10phit)
- Hoi tré tén bai tho, tac gia?

+ Pam thoai- trich dan

- Tré hat

- Tré tra 101

- Tré nghe c6 doc tho

- Tré tra 161
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l. Ban nho dang di dau?

Il.  Doi mé bé nhu thé nao?

+ Trich dan: Tir ddu dén .....hay hay”

Co ndi : Ban nho dang di dudi hang cay dudi trua
he nong nuc va déi ma bé do hay hay .

- Pan kién dang 1am gi?

- Bé ¢6 thuong dan kién khong?

- Thé bé da lam gi?

B¢ thuong dan kién va mudn ldy minh che mat cho
dan kién .

+ Trich: “O kia ......Am tham ”

- Bé tir bit ai? D€ vé nha voi ai?

- Khi vé bé mudn dé bong lai cho ai muon?

- Nhung y ctia bé c6 thanh khong?

B¢ khong thuc hién dugc ¥ muén ciia minh khi vé
nha.

+Trich : “Bé tir biét ...hét”

- G14ao duc: Cac con hdy hoc tap ban nho trong bai
tho biét gitip d& va yéu thuong moi nguoi va yéu
quy loai cbn trung .

*, Hoat dong 3 : Day tré doc tho (12pht)

- Cho tré doc tho dudi nhiéu hinh thirc 16p- t6-
nhom- ca nhan

- Hoi tré tén bai tho, tac gia?

3. Két thiic: Cho ca 16p doc lai bai tho 1 1an va ra
ngoai .

- Tré dam thoai cung c6

- Tré tra 161

-Tré nghe

- Tré doc tho v&i nhiéu hinh
thirc

- Tré tra lo1

- Tré doc tho

* CHOI HOAT PONG O CAC GOC
- GOc phan vai: Nau an, ban hang, bac si.

- Goc XD-LG: Xay ngdi nha em &, lap ghép theo cha dé

- Goc khoa hoc: Phan nhom d6 dung ban trai ban gai. - Ghép hinh cac b6 phén cua co thé

- Goc nghe thuét: Nan, cat, dan, vé tranh anh vé bé trai —
trai bé gai, hat mia theo chu dé.

bé gai, trang phuc d6 dung cho bé

- Géc thién nhién: In hinh ban tay ban chan trén cat, cham sdc vuon hoa vuon rau.

* CHOI NGOAI TROI

HDCMD: Quan sat Vuon hoa

Tro choi: gieo hat

Choi tr do: Choi v6i d6 choi ngoai troi

I. Muc dich - yéu ciu
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1,Kién thic:

- Tao diéu kién cho tré tiép xuc voi thién nhién.

- Tré biét dic diém, mau sic, loi ich cta cac loai hoa

2, Ky nang :

- Rén tré k¥ nang quan sat ¢6 chu dich, tra 161 cau héi du y ro rang, mach lac.
- Reén kha nang phan xa nhanh cho tré.

- K¥ nang choi TC

3,Thai do:

Tré biét yéu quy, bao vé va cham soc cac loai hoa. Khong bé canh ngit hoa, khong dim
1én vuon hoa

II. Chuén bi.

- bia diém: San choi bang phang, sach s& va an toan cho tre.

- Trang phuc cuia co va tré gon gang, dé van dong.

- Vuon hoa trong trudng c6 nhiéu loai hoa.

II1. Tién trinh hoat dong

Hoat dong cia co Hoat dong cua tré

1. On dinh vao bai: (2-3p) tré¢ dung quanh co
- Trudc khi ra quan sat ¢d tap trung tré lai, kiém

tra trang phuc,sitc khoe cia tré va nhic nhd tré
- Tré di thanh 2 hang di xudng san

- Sén truong cua chung ta vira moi trong dugc rat | - tré hat di xudéng san
nhiéu loai hoa dep, du moi mau sdc sic s0, cac con
c6 mudn cung cd ra quan sat vuon hoa truong
minh khéng?

- Vira di vira hat “ Mau hoa” di dén bén vuon hoa |- Mau hoa a
- Hoi tré vira hat bai gi?

- Bai hat nhic dén nhing loai hoa nao?
- Nhitng mau sic nao dugc nhic dén trong bai hat? | - tré tra 101
- Céc cay hoa mang lai lg1 ich gi cho con nguoi?
2. N¢i dung (20 — 25p)

HDI: HDCMD : Quan sdt vwon hoa

- C6 dat tré dén gan vuon hoa va hoi tré:

- P4 t6i noi 16i, cac con nhin xem day 13 vuon gi? | - tré tra 10i theo hiéu biét
- C6 nhiing loai hoa nao?
(Cho tré ké tén 1 so loai hoa)
* Quan st hoa hong - Tré tra 101
- Hoa hong canh hoa ntn?

+ Than ciy hoa hdng c6 gi?

+ Hoa hong c6 mui huong ntn?
* Quan sdt hoa ngil sdc
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- Con gi ddy ma c6 nhiéu mau thé nhi?
+ Hoa ngii sic canh hoa ntn?
+ Céc con thiy hoa ngii sic ntn?
- Cac con oi hoa duoc trong dé lam gi?
* Mo réng sang cdc loai hoa khac
- Co chi vao tung loai hoa va hai tré:
+ Céc con c6 biét day 14 hoa gi

khong?

+ Céc con thay bong hoa nay c¢6 mau
gi?
- Cac con co biét trong hoa dé 1am gi khong?
- Ngoai trang tri ra hoa con dung dé lam gi nira?
- Mudn c6 nhiéu hoa dep thi cic con phai lam gi?
=> (6 khai quat lai.
A dtng r6i hoa duoc trong dé 1am canh dep va
trang tri day, vi vy cac con khong tu y hai hoa va
bé canh bira bai nhé. Ngoai ra ching minh phai
biét cham soc nhu tudi nude, nhod co... dé cay hoa
dugc tuoi tdt nhG chua nao.
HD2: TCVD: “ Gieo hat”
- C0 gidi thiu tro chot: “ Gieo hat ”
- C06 got hoi tré cach choi, luat choi
- Co khai quat lai cach chot va luat choi cho tré nam
rd sau d6 cho tré choi 2-3 lan
HD3: Choi ty do
- Céc con quan sat xem trén san truong c6 nhirng
gi?
- Céc con c6 mudn tham gia choi véi nhitng do
choi dé khong?
- Khi choi cac con phai nhu thé nao?
- A khi choi cac con phai doan két, khong tranh
gianh dd choi cta ban, va choi nhe nhang cac con
nhé chua nao!
- C6 cho tré choi theo y thich cua tré
( C6 bao quat,dén cac nhoém gitp d&, dong vién tré
chot)
3: Két thuc (1-2p)
- CO tap trung tré lai, nhan xét, rat kinh nghiém
cho budi choi sau t6t hon

- Tré tra 1oi

- Tré tra 101

- Lang nghe

- Tré choi tro choi

- tré choi v6i d6 choi trén san
truong
- cht y lang nghe

* HOAT PONG CHIEU
1. Thuc hién vé cha dé:
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- Chuan bi: V&, but chi, bat mau du cho tré
- Tién hanh: C6 hudng dan tré thyc hién vo cha dé
- C6 bao quat huéng dan tré thuc hién.
2. On bai budi sang
Tho: Chiéc bong
3. Vé sinh, tra tré

*. DANH GIA TRE CUOI NGAY
K¥ nang: Tré doc tho to 1o rang, thudc bai tho, biét doc theo hudng tay ¢6 chi
Kién thirc: Tré hiéu noi dung bai, nhd tén tac gia.
- M5t s ban con doc chua 16 tir (
Bién phap: - Co6 bao quat stra sai giup tré, tich cuc cho tré doc tho moi lic moi noi

Thir 6 ngay 11 thang 10 nam 2024
*. PON TRE - CHOI - THE DUC SANG
- C6 dén sém vé sinh trong va ngoai lop sach s¢. Chuén bi dd dung, dd choi cho cac
hoat dong, nhic tré chao hoi, cit dd dung ding noi quy dinh
Tré choi theo ¥ thich
- TDS'": Tap theo nhac chu dé bai: “Bé tap danh rang”
*. HOAT PONG HQC
Phat trién thim m§y
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Mén: Am nhac
Day hat (TT): Cai miii
Nghe hat (KH): Con chim vanh khuyén
TCAN: Ai nhanh nhit

I. Muc dich yéu cau:
1. Kién thire:
- Tré hat dtng nhip, dung giai di€u bai hat, hiéu noi dung bai hat “ Khuén mat cudi” va
nhd tén tac gia, tén bai hat.
- Tré hing tha nghe cd hat va huéng ung cung c6 bai “ Con chim vanh khuyén”
- Tré hung tha tham gia choi tro choi “ Gigng hat to, giong hat nho”
2. Ky nang:
- Phat trién tai nghe 4m nhac va phan xa nhanh. Luyén k¥ ning hat ding giai diéu.
3. Thai do:
- Gido duc tré biét vé sinh sach s& co thé ciia minh.
I1. Chuan bi:
- Ban ghi bai hat
- Xic x0 to.
II1. Tién trinh hoat dong:

Hoat dong cia co Hoat dong caa tré
1. On dinh 2-3 phat
- C6 doc cau do:

Nho cao giita mat mot minh - Tré tra 101
Hit th¢ that gioi lai tinh ngtri mui
La cai gi?
Co gio1 thiéu tén bai hat, tén tac gia. )
2. Noi dung: 25— 30 phat - Tré lang nghe
HD 1. Day hat: Cai miii - Tré tra 1o

- Bay gio cac con hay hat that hay cho c6 nghe nao.

- Co gi61 thi€u tén bai hat, tén tac gia

- C6 hat mau 1an mot ( khong dan)

Hoi tré tén bai hat, tén tac gia

- C6 hat mau 1an hai ( c6 dan )

- C6 moi cac con vé ghé ngdi va hat that hay bai hat nay
nao? - Tré hat theo yéu cau
- Cho ca 16p hat theo ¢6 2 lan

- Hoi tré vé ndi dung bai hat tir d6 goi cho tré cam giac
vui sudng han hoan khi thé hién bai hat

- C6 stra sai: Mo tré hat lai mét 1an nita.

- Moi cac t6 hat tiép theo tay chi cua cb.

- Tré hat cung co

- Nhom tré hat
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- Moi tré hat to nho theo hiéu Iénh tay cb

- Cho tré hat ndi tiép theo 3 to

- C6 cho ban trai — ban gai hat

- Nhém hat ( 2 nhém)

- Mot ca nhan hat

* Cung c6: Ca 16p hat lai 1 1an

=> Gido duc tré biét vé sinh co thé sach s& )
HD 2: Nghe hat: Con chim vanh khuyén - Tré lang nghe c6 gioi
Co gidi thiéu tén bai hat, tén tac gia thi¢u

- C6 hét lan 1: Dién cam - Tré tra 1oi

- Co vura hat cho cac con nghe bai gi?

- Do ai sang tac?

- Lan 2: Co va | tré 1én mua, Ca 16p hat
HD 3: Tro choi “ Ai nhanh nhit” - Tré tham gia choi tro
- G101 thiéu tén tro choi, cach choi, luat choi, cho tré choi

choi 3- 4 lan

3. Két thuc: 1-2 phit

Co nhan xét tuyén duong tré

- M6t vai ca nhan hat
- Tré vui hat

-Tré lang nghe

* CHOI HOAT PONG O CAC GOC
- G6c phan vai: Nau an, ban hang, bac si. ‘
- Goc XD-LG: Xay ngdi nha em ¢, lap ghép theo chu de 7
- Goc khoa hoc: Phan nhom d6 dung ban trai ban gai. - Ghep hinh cac bo phan cua co the
- Goc nghé thuat: Nan, cat, dan, v€ tranh anh vé be trai — be gai, trang phuc d6 dung cho be
trai bé gai, hat muaa theo chu deé.
- GOc thién nhién: In hinh ban tay ban chan trén cat, cham séc vuon hoa vuon rau.
*. CHOI NGOAI TROI
HDCMD: VE khuén mat ban trai, ban gai
TCVD: Méo dudi chudt
CTD: Choi véi d0 choi trén sin truong
I: Muc dich - yéu cau
1. Muc dich
Tré biét duoc dic diém cua ban trai, ban gai,
- Biét dung cac dudng nét dé vé dugc hinh ban trai, ban gai
2. Ky nang
- Rén cho tré ky nang phdi hop cac vé : cong, cong tron, thang, ngang, xién dé tao thanh
cac bo phan trén khudén mat ban trai, ban gai.
3. Thai do
Choi tro choi himg thu, choi doan két v4i ban.
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I1. Chuén bi.

Chuan bi cua co

Chuan bj cua tré

xac x0, ghé, phan vé

Phén, san sach s&, phan Trang phuc gon gang dé van dong

I11. Tién hanh hoat dong

Hoat dong cuaa co

Hoat dong cuaa tré

1. On dinh vao bai: (2-3p)

- (0 rung xac x0 ra hi¢u 1€nh tré tap trung quanh c6

- Dan do tré va giao nhi€ém vu cho tré trude khi ra san: VE
khuon mit ban trai ban gai bang phan.

- Vay ra khi ra san cac con lam gi? Va nhu thé nao?

2. N§i dung (20 - 25p)

HDI: HDCMD : Vé phan trén sdan hinh ban trai, ban gdi.
- CO phat phén cho tré va cho tré vé khuon mat ban trai,
ban gai trén san truong.

- C6 bao quat va hudng dan, goi ¥ tré vé tot.

- C6 di dén tirmg nhom tré va hoi: cac con dang vé& gi vay?
Thé trén khuon mat ban trai, ban gai ¢6 nhiing bo phan
nao? Theo cac con chung ta can lam gi dé co thé khoe
manbh.

- CO tap trung tré lai va héi tré vira vé gi? C6 nhéan xét
tuyén duong mét sb bai v& dep va khuyén khich déng vién
mot sO bai v& chua dep

- Gi4o duyc tré biét giit gin, vé sinh co thé sach sé.

HD2: TCVD: “ Méo dudi chudt ”

- Co gidi thiéu tro choi:

- C06 go1 hoti tré cach chot, luit chot ,

- C06 khai quat lai cégh choi va luat choi cho tré nam ro sau
do cho tré choi 2-3 lan

HD3: Choi tu do

- Céc con quan sat xem trén san truong cé nhirng gi?

- Cac con c6 muén tham gia choi voi nhitng d6 choi d6
khong?

- Khi choi cac con phai nhu thé nao?

- A khi choi cac con phai doan két, khong tranh gianh dd
choi cua ban, va choi nhe nhang cac con nhé chua nao!

- tré dung quanh c6

- tré hat di xudng san

- tré tra 1o1

- tré tra 101 theo hiéu
biét

- Tré choi tro choi

- tré choi vé1 do choti
trén san truong
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- CO cho tré choi theo y thich cua tré
( C6 bao quat,dén cac nhom giup dd, dong vién tré choi)
3: Két thuc (1-2p)

- C6 tap trung tré lai, nhan xét, rat kinh nghiém cho budi |~ chi y lang nghe

choi sau tot hon

*, HOAT PONG CHIEU

1. V€ sinh nhom 16p, vé sinh méi truedng, vé€ sinh ca nhan .

- C6 cung tré lau don dd dung d6 choi

- Cho tré ra nhit rdc ¢ san truong

2. Néu guwong cudi tuin:

- C6 chuan bj cd, hoa bé ngoan

* Céach tién hanh:- Cho tré hat bai “ Hoa bé ngoan”

- Hoi tré bai hat noi 1én diéu gi?

- Cho tré nhéc lai cac tiéu chuan bé ngoan

- Co6 cho tré ty suy ton

- Cho tré dat tiéu chuan 1én cidm cd, tré nao chua dat ¢ khuyén khich dong vién tré tuan
sau ¢ gang.

- C6 dua vao sb co tré dat duoc trong tudn tré nao dat tir 3 co tré 1én ¢d thudéng hoa bé
ngoan cho tré.

3. v€ sinh ca nhan tré, tra tré

*, DANH GIA TRE CUOI NGAY
KT: - Lép hat thudc bai hat, hat to rd rang
Bén canh d6 c¢6 ban Hanh Dung, Tam DPan, Bao Han con noé1 chuyén riéng trong gio
hoc
- BPKP: C bao quét va tao tinh hudng dé tré cha ¥ quan sat hon va tra 16i cau hoi cua
(60]
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	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
	Nhánh 1:  “Tôi là ai”
	( Thực hiện 1 tuần từ ngày 07/10/2024 đến ngày 11/10/2024)
	I. THỂ DỤC SÁNG
	Tập kết hợp bài hát: Bé tập đánh răng”
	*. Tiến trình hoạt động
	a. Khởi động:Trẻ nghe nhạc đi từ trên lớp xuống sân kết hợp các kiểu chân.
	( Đi thường, nhón gót, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng lòng bàn chân, đi khom lưng, đi thường). Cho trẻ chạy về hàng dàn thành 3 hàng ngang.
	b. Trọng động: Tập với bài: “Bé tập rửa mặt”
	- ĐT1: Tay: Hai tay đưa chếch 2 bên
	CB- 4                      1                2                   3                      4
	- ĐT Bụng: 1 tay chống hông, 1 tay đưa qua đầu
	CB- 4         1                2                    3                   4
	- ĐT Chân: 2 tay đưa sang ngang rồi đưa về phía trước, chân khuỵu gối
	CB- 4         1                 2                 3                4
	- Động tác  nhảy bật bằng 2 chân
	CB- 4               1                 2                 3         4
	c. Hồi tỉnh: Cho trẻ đi nhẹ 2 vòng vào lớp.
	*. Điểm danh: Trẻ theo sổ gọi tên
	II, KẾ HOẠCH CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở  CÁC GÓC
	Tuần 5: Nhánh 1.  “Tôi là ai”
	( Thực hiện 1 tuần từ ngày 07/10/2024 đến ngày 11/10/2024) (1)
	Thứ 2 ngày 07 tháng 10 năm 2024
	*. ĐÓN TRẺ- CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định
	Trẻ chơi theo ý thích
	- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Bé tập đánh răng”
	-  Cô điểm danh trẻ theo số gọi tên trên hệ thống phần mềm
	*. HOẠT ĐỘNG HỌC
	Lĩnh vực phát triển nhận thức.
	KPKH
	Các giác quan kỳ diệu
	I. Mục đích yêu cầu:
	1. Kiến thức:
	Trẻ biết được trên cơ thể có các giác quan ( thính giác, khứu giác, thị giác)
	- Trẻ biết gọi tên các các giác quan của cơ thể bé thông qua việc quan sát.
	- Biết cấu tạo, chức năng, tác dụng của các giác quan đó
	2. Kỹ năng:
	Rèn kỹ năng quan sát nhận xét về các giác quan.
	- Rèn khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ định ở trẻ.
	- Phát triển ở trẻ một số ngôn ngữ thông qua việc gọi tên các bộ phận, các giác quan: thị giác, thính giác…
	3. Thái độ:
	- Trẻ biết cách giữ gìn cơ thể khỏe mạnh, biết chăm sóc các giác quan sạch sẽ để có một cơ thể khoẻ mạnh và tránh làm những việc gây tổn thương cho các giác quan.
	II. Chuẩn bị:
	III. Tổ chức hoạt động:
	* CHƠI  Ở CÁC GÓC
	- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sĩ.
	- Góc XD-LG:  Xây ngôi nhà em ở, lắp ghép theo chủ đề
	-  Góc khoa học: Phân nhóm đồ dùng bạn trai bạn gái. - Ghép hình các bộ phận của cơ thể
	- Góc nghệ thuật: Nặn, cắt, dán, vẽ tranh ảnh về bé trai – bé gái, trang phục đồ dùng cho bé trai bé gái, hát múa theo chủ đề.
	- Góc thiên nhiên: In hình bàn tay bàn chân trên cát, chăm sóc vườn hoa vườn rau
	* CHƠI NGOÀI TRỜI
	HĐCMĐ: Quan sát cây xoài
	Trò chơi: Thi đi nhanh
	Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	I. Mục đích - yêu cầu
	1,Kiến thức:
	- Trẻ biết gọi đúng tên cây xoài. Biết nhận xét đặc điểm nổi bật của cây xoài như  gốc ,rễ cây, thân cây, cành cây, có nhiều lá, tán to, môi trường sống của cây, tác dụng của cây đối với con người
	- Biết chơi, biết đoàn kết giúp đỡ bạn trong khi vui chơi
	2,Kỹ năng :
	- Rèn trẻ kỹ năng quan sát có chủ đích, trả lời câu hỏi đủ ý rõ ràng, mạch lạc.
	- Rèn khả năng phản xạ nhanh cho trẻ.
	- Kỹ năng chơi TC
	3,Thái độ:
	- Qua bài học giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây, thường xuyên tưới nước cho cây ,VS nhặt lá rụng ở gốc cây
	II. Chuẩn bị.
	- Địa điểm sạch sẽ, an toàn
	- Cây xoài
	III. Tiến trình hoạt động
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1. Thực hiện vở chủ đề
	- Cô cho trẻ kê bàn giúp cô
	- Cho trẻ tự lấy vở thông qua nhận kí hiệu
	- Cô hướng dẫn bao quát trẻ
	2.  Làm quen bài mới:
	Thơ; Chiếc bóng
	- Cô giới thiệu bài mới.
	- Cho trẻ đọc lần lượt cùng cô
	- cô giới thiệu nội dung và tên tác giả.
	3. Vệ sinh – trả trẻ
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
	Sức khoẻ:
	- Hôm nay lớp có 3 bạn bị ốm xin cô nghỉ ở nhà “ Ngọc Hân, Bảo châu, Tú Vy.
	- Hôm nay bạn Quân A ăn kém, người hơi mệt còn lại các bạn đi học vui vẻ khỏe mạnh.
	Kiến thức :
	- Trẻ nhận biết được tên các giác quan đặc điểm là ích lợi của giác quan thông qua bài học KPKH về các giác quan rất tốt. Nổi bật như Tâm Đan, Thanh Trúc B. Giang. Phúc Thịnh
	Biện pháp:
	- Cô đã quan tâm và hỗ trợ đút cơm, động viên cho bạn Quân để bạn Quân ăn được tốt hơn.
	Thứ 3  ngày 08  tháng 10 năm 2024
	*. ĐÓN TRẺ - CHƠI TỰ CHỌN - THỂ DỤC SÁNG
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định (1)
	Trẻ chơi theo ý thích (1)
	- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Thật đáng yêu”
	- Điểm danh trên hệ thống phần mềm
	*. HOẠT ĐỘNG HỌC (1)
	Lĩnh vực phát triển thể chất
	Đề tài: VĐCB:
	Bật liên tục qua 5 vòng
	( ƯD Steam )
	TCVĐ: Chuyền bóng
	I. Mục đích yêu cầu: (1)
	1. Kiến thức: (1)
	* Khoa học:
	- Trẻ biết tên bài tập: “Bật liên tục vào vòng”
	- Biết lợi ích của vận động đối với cơ thể.
	- Biết các đặc điểm, tính chất của đồ dùng, vật liệu làm vật cản.
	* Công nghệ:
	- Trẻ biết sử dụng các vật liệu để tạo ra vòng bật.
	* Kỹ thuật:
	-  Cách thực hiện các bước bật nhảy liên tục qua 5 vòng.
	* Nghệ thuật:
	- Liên kết giữa các bạn chơi. Biến tấu bài tập và tự giải quyết được vấn đề
	- Vận động nhịp nhàng theo nhạc
	* Toán: Trẻ sẽ khám phá về số đếm, thứ tự: trước, sau, hình dạng khi xếp vật cản.
	2. Kỹ năng: (1)
	+ Trẻ biết cách giữ thăng bằng và tiếp đất an toàn bằng hai chân khi bật liên tục qua 5 ô.
	+ Trẻ biết tạo ra các vật cản ( 5-7 ô) để bật qua liên tục.
	+ Trẻ bật liên tục, tiếp đất an toàn bằng hai chân .
	3. Giáo dục
	- Trẻ tích cực, vui vẻ tham gia vào bài tập.
	II. Chuẩn bị. (1)
	III. Tiến trình hoạt động (1)
	* HOẠT ĐỘNG  Ở CÁC GÓC
	- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sĩ. (1)
	- Góc XD-LG:  Xây ngôi nhà em ở, lắp ghép theo chủ đề (1)
	-  Góc khoa học: Phân nhóm đồ dùng bạn trai bạn gái. - Ghép hình các bộ phận của cơ thể (1)
	- Góc nghệ thuật: Nặn, cắt, dán, vẽ tranh ảnh về bé trai – bé gái, trang phục đồ dùng cho bé trai bé gái, hát múa theo chủ đề. (1)
	- Góc thiên nhiên: In hình bàn tay bàn chân trên cát, chăm sóc vườn hoa vườn rau.
	* CHƠI NGOÀI TRỜI (1)
	Giao lưu khối 5 tuổi:
	Nhảy dân vũ “ Bé khỏe bé ngoan’
	I. Mục đích - yêu cầu (1)
	1,Kiến thức: (1)
	- Tạo điều kiện cho trẻ giao lưu giữa các lớp
	- Trẻ biết nhảy thực hiện các động tác theo cô hướng dẫn
	2,Kỹ năng : (1)
	- Rèn trẻ kỹ năng quan sát có chủ đích, trả lời câu hỏi đủ ý rõ ràng, mạch lạc. (1)
	- Rèn khả năng phản xạ nhanh cho trẻ. (1)
	3,Thái độ: (1)
	Trẻ thích vận động để cơ thể khỏe mạnh
	II. Chuẩn bị. (2)
	- Địa điểm: Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ và an toàn cho trẻ.
	- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động.
	- Loa nhạc cho trẻ
	III. Tiến trình hoạt động (2)
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU (1)
	1. Thủ công
	Sử dụng kéo
	rèn luyện kỹ năng cắt.
	- Cô thực hiện mẫu cho trẻ quan sát theo các bước sau:
	+ Cố định cổ tay, xỏ ngón cái vào lỗ nhỏ của cái kéo.
	+ Xỏ ngón giữa vào lỗ còn lại. Một số cái kéo có đủ không gian cho cả ngón áp út hoặc thậm chí là tất cả các ngón tay còn lại.
	+ Đặt ngón trỏ bên ngoài lỗ kéo, ở phía trước của ngón giữa, ngón này đóng vai trò như “người hướng dẫn”.
	+ Ngón áp út và ngón út nên cuộn vào lòng bàn tay (trừ khi ngón áp út nằm trong lỗ với ngón giữa).
	- Khuyến khích trẻ tự cắt
	- Khi trẻ đã quen với việc cầm và thao tác với kéo cho trẻ tập cắt ống hút, giấy, bìa
	- Nhận xét sau mỗi lần trẻ thực hiện.
	2.  Chơi tự chọn ở các góc
	- Cô cho trẻ về các góc chơi trẻ thích
	- Cô bao quát trẻ chơi
	3. Vệ sinh – trả trẻ (1)
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY (1)
	VĐTC: Cháu Ngọc, Anh Minh thực hiện vận động bật nhảy chân còn chạm vạch.
	- Các bạn thực hiện vận động tương đối tốt
	BPKP: Cô hướng dẫn sửa sai cho cháu, cho cháu quan sát các bạn thực hiện
	Thứ 4 ngày 09 tháng 10 năm 2024
	*. ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định (2)
	Trẻ chơi theo ý thích (2)
	- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Thật đáng yêu” (1)
	- Điểm danh trên hệ thống phần mềm (1)
	*. HOẠT ĐỘNG HỌC (2)
	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
	Tạo hình
	Đề tài: Vẽ tô màu chân dung bạn trai, bạn gái
	(mẫu)
	I. Mục đích yêu cầu: (2)
	1. Kiến thức: (2)
	- Trẻ biết mô tả một số đặc điểm nổi bật của bạn trai, bạn gái, mái tóc, nét mặt, trang phục…
	2. Kỹ năng: (2)
	– Luyện kỹ năng vẽ nét cong tròn, nét thẳng, nét xiên.
	3. Giáo dục:
	– Trẻ đoàn kết yêu thương nhường nhịn, giúp đỡ bạn bè
	– Biết yêu quý sản phẩm của mình của bạn.
	II. Chuẩn bị: (1)
	III.Tiến trình hoạt động:
	* CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sĩ. (2)
	- Góc XD-LG:  Xây ngôi nhà em ở, lắp ghép theo chủ đề (2)
	- Góc khoa học: Phân nhóm đồ dùng bạn trai bạn gái. Ghép hình các bộ phận của cơ thể
	- Góc nghệ thuật: Nặn, cắt, dán, vẽ tranh ảnh về bé trai – bé gái, trang phục đồ dùng cho bé trai bé gái, hát múa theo chủ đề. (2)
	- Góc thiên nhiên: In hình bàn tay bàn chân trên cát, chăm sóc vườn hoa vườn rau. (1)
	*.  CHƠI  NGOÀI TRỜI
	HĐCMĐ: Tham quan nhà bếp
	TCVĐ: Kéo co
	CTD: Chơi với đồ chơi trên sân trường
	I. Mục đích - yêu cầu (2)
	1,Kiến thức: (2)
	Trẻ biết nhà bếp nằm ở khu vực nào, những đồ dùng trong nhà bếp.
	2,Kỹ năng : (2)
	-  Rèn kĩ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định, trả lời mạch lạc
	- Trẻ biết cách chơi, luật chơi TC. Hào hứng tham gia TC.
	- Kỹ năng chơi TC (1)
	3,Thái độ: (2)
	Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường tránh tác động xấu đến môi trường
	II. Chuẩn bị. (3)
	- Cô giới thiệu khu vực chơi  và mục đích quan sát hôm nay
	- cho trẻ xếp thành 2 hàng
	- Trang phục đầu tóc gọn gàng
	III. Tiến trình hoạt động (3)
	*. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1. Giáo dục kỹ năng sống
	Bài học: Bé tự bảo vệ bản thân
	1. Kiến thức
	-  Trẻ nhận biết được những bộ phận thuộc vùng riêng tư trên cơ thể
	- Trẻ nhận biết được đâu là những đụng chạm an toàn và những đụng chạm không an toàn.
	- Trẻ biết 5 quy tắc ngón tay để bảo vệ bản thân.
	- Trẻ biết một số cách  bảo vệ cơ thể.
	2. Kỹ năng
	Rèn kỹ năng phán đoán, suy luận cho trẻ.
	- Phát triển kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
	- Rèn cho trẻ một số kĩ năng để xử lý những tình huống xấu khi bị xâm hại.
	- Trẻ sử dụng ngôn ngữ mạch lạc để trả lời câu hỏi của cô
	3. Thái độ
	- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
	- Giáo dục trẻ biết kỹ năng bảo vệ bản thân.
	II, Chuẩn bị
	1. Đồ dùng của cô
	- Giáo án, máy tính, tivi, loa, bài giảng thiết kế trên powerpoint.
	- Hình ảnh ảnh bạn trai và bạn gái mặc đồ bơi.
	- Video về quy tắc 5 ngón tay, video tình huống.
	- Nhạc bài hát: “Ồ sao bé không lắc”, “Bé khỏe bé ngoan”, “Năm ngón tay xinh”
	2. Đồ dùng của trẻ
	- Trang phục hợp thời tiết.
	- Trẻ ngồi xúm xít quanh cô
	III, Tiến trình hoạt động
	1. Ổn định
	- Cô và các con sẽ cùng nhau hát và vận động bài hát:“Ồ sao bé không lắc”
	+ Trong bài hát có nhắc đến những bộ phận nào trên cơ thể?
	- Ngoài những bộ phận mà các con vừa kể thì trên cơ thể của chúng ta còn có rất nhiều các bộ phận khác nữa đều có những chức năng riêng mà chúng ta cần phải bảo vệ. Và trên cơ thể của chúng mình còn có những điểm riêng, bộ phận kín mà chỉ riêng cá nhâ...
	2.Nội dung và phương pháp hướng dẫn
	2.1.Tìm hiểu vùng riêng tư và kỹ năng bảo vệ bản thân chống xâm hại.
	- Cho trẻ xem ảnh bạn trai và bạn gái mặc đồ bơi.
	+ Hỏi trẻ đây là hình ảnh gì?
	+ Bạn trai và bạn gái mặc trang phục gì.
	+ Trang phục đồ bơi đã che đi phần nào của cơ thể?
	Những vùng mặc đồ bơi còn gọi là vùng kín, vùng nhạy cảm của con người nên cần che đi.
	+ Trên cơ thể của bạn trai và bạn gái còn có những điểm nào thuộc vùng riêng, vùng kín?
	- Cô cho trẻ lên chỉ vào điểm thuộc vùng riêng vùng kín của bạn trai và bạn gái.
	Mỗi người sẽ có 4 vùng riêng tư đó là miệng, ngực, vùng giữa 2 đùi và mông. (cho trẻ nhắc lại)
	- Những vùng riêng tư này không ai được phép chạm vào và chúng ta cũng không được phép chạm vào vùng riêng tư của người khác.
	+ Theo các con ai là người được phép chạm vào những vùng riêng tư này?
	Đây chính là những bộ phận riêng tư của chúng ta mà chỉ có những người đáng tin nhất như: Bố mẹ, ông bà anh chị em ruột của mình mới được phép nhìn hay chạm vào vùng riêng tư này khi tắm và làm vệ sinh cho các con khi các con còn nhỏ đấy! Và khi ở lớp...
	+ Vậy bây giờ các con lớn rồi các con phải tự làm gì?
	Khi các con lớn các con phải tự tắm, tự thay quần áo trong phòng kín.
	+ Khi ở lớp các con phải thay quần áo ở đâu?
	- Khi đi vệ sinh bạn trai đi ở đâu, bạn gái đi ở đâu?
	- Khi ngủ bạn trai ngủ ở đâu, bạn gái ngủ ở đâu?
	- Khi các con đi khám bệnh: Bác sĩ cũng có thể khám vùng đồ bơi của các con nhưng phải được sự đồng ý của các con và bố mẹ. Bác sĩ phải là những người mặc đồ màu trắng và làm việc ở trong bệnh viện.
	- Cô cho trẻ chơi trò chơi: “Đấm-Bóp-Xoa”
	+ Các con cho cô biết vừa rồi các con được đấm bóp cho nhau, khoác vai, nắm tay nhau các con cảm thấy như thế nào?
	+ Khi được bố mẹ ôm vào lòng chúng mình có thấy vui không?
	- Khi được những người mà chúng ta yêu thương tin tưởng chạm vào mà chúng ta cảm thấy thoải mái thì đó là những đụng chạm tốt hay còn gọi là những đụng chạm an toàn.
	+ Vậy thì những đụng chạm vào vùng riêng tư mà mình cảm thấy không thoải mái, cảm thấy sợ hãi thì đó là đụng chạm gì nhỉ?
	- Những đụng chạm mà chúng ta cảm thấy không thoải mái, sợ hãi thì đó là đụng chạm xấu hay những đụng chạm không an toàn.
	- Chính vì thế, ngoài bố mẹ, ông bà, anh chị em ruột ra thì tuyệt đối không ai được phép nhìn hay chạm vào vùng riêng tư của mình và không ai được phép bắt chúng ta nhìn hay chạm vào vùng riêng tư của họ.
	- Đụng chạm không an toàn có thể đến từ những người rất gần gũi quen thuộc mà chúng ta rất tin tưởng đấy!
	*Tình huống:Xem video tình huống chú hàng xóm chạm vào vùng riêng tư của bé gái.
	- Cô cho trẻ xem tình huống và đàm thoại
	+ Trong video có ai?
	+ Chú hàng xóm mua gì cho Mai?
	+ Mai có yêu quý tin tưởng chú hàng xóm không? Vì sao?
	+ Chú hàng xóm đã rủ bé Mai đến phòng làm gì?
	+ Chú hàng xóm có hành động gì với Mai?
	+ Nếu là con trong tình huống này con sẽ xử lý như thế nào?
	Chúng mình cùng theo dõi xem bạn Mai trong câu chuyện xử lý tình huống như thế nào nhé!
	(Nhận xét về cách xử lý tình huống)
	* Giáo dục: Các con ạ những vùng nhạy cảm của cơ thể chỉ thuộc về bản thân mình, nếu có ai cố tình chạm vào đó mà con cảm thấy không thoải mái thì đó là những đụng chạm không an toàn. Con hãy nhanh chóng thoát khỏi người đó, kêu cứu và nói với người t...
	+ Vậy thì các con phải làm gì để phòng tránh không bị kẻ xấu hại?
	Các con nhớ không được bắt chuyện đi theo người lạ, không nhận đồ của bất cứ ai khi chưa được sự cho phép của bố mẹ, không mở cửa cho người lạ, không cho người khác chụp ảnh khi chưa được sự cho phép của mình.
	2.2. Quy tắc 5 ngón tay
	- Cho trẻ chơi trò chơi: “Sóng xô”
	Hôm trước cô đã dạy chúng mình quy tắc gì để bảo vệ bản thân nhỉ?
	- Cô cho trẻ nhắc lại quy tắc 5 ngón tay
	Bây giờ cô mời các con cùng hướng mắt lên màn hình xem lại video quy tắc 5 ngón tay để biết những ai chúng mình có thể ôm, hôn che chở còn những người lạ thì giữ khoảng cách như thế nào nhé!
	- Cô cho trẻ xem video “Quy tắc 5 ngón tay”
	3. Kết thúc
	- Hỏi lại tên bài học.
	- Cô và trẻ đứng dậy vận động bài :“Năm ngón tay xinh”
	*. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
	-                     SK: Các cháu ăn gọn gàng, ăn hết suất.
	-                     KT: Một số trẻ tham gia tích cực vào hoạt động tạo hình , có sản phẩm đẹp, sáng tạo: Tuệ Lâm, Tâm Đan…
	-                     Bên cạnh đó cháu Hạnh Dung, phong. Bảo sản phẩm chưa đạt
	-                     BPKP: Cô rèn trẻ tạo hình ở mọi lúc mọi nơi để trẻ thực hiện tốt hơn
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	*. ĐÓN TRẺ - CHƠI TỰ CHỌN - THỂ DỤC SÁNG (1)
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định (3)
	Trẻ chơi theo ý thích (3)
	- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Thật đáng yêu” (2)
	- Điểm danh trên hệ thống phần mềm.
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
	Thơ: Chiếc bóng
	(Phạm Thanh Quang)
	I.  Mục đích yêu cầu
	1. Kiến thức (1)
	- Trẻ biết tên bài thơ “ Chiếc bóng ” tác giả “Phạm Thanh Quang”
	- Trẻ đọc thuộc diễn cảm bài thơ
	- Trẻ cảm nhận được âm điệu, tình cảm của bài thơ.
	- Trẻ hiểu nội dung bài thơ thể hiện tình cảm của bạn nhỏ với đàn kiến nắng.
	2 . Kỹ năng
	- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm
	- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc
	- Rèn kỹ năng ghi nhớ, chú ý có chủ định
	3 .Thái độ
	- Trẻ biết yêu thương con vật như yêu chính bản thân mình .
	II . Chuẩn bị
	III . Tiến trình hoạt động
	* CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (1)
	- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sĩ. (3)
	- Góc XD-LG:  Xây ngôi nhà em ở, lắp ghép theo chủ đề (3)
	- Góc khoa học: Phân nhóm đồ dùng bạn trai bạn gái. - Ghép hình các bộ phận của cơ thể
	- Góc nghệ thuật: Nặn, cắt, dán, vẽ tranh ảnh về bé trai – bé gái, trang phục đồ dùng cho bé trai bé gái, hát múa theo chủ đề. (3)
	- Góc thiên nhiên: In hình bàn tay bàn chân trên cát, chăm sóc vườn hoa vườn rau. (2)
	*.  CHƠI  NGOÀI TRỜI (1)
	HĐCMĐ: Quan sát Vườn hoa
	Trò chơi: gieo hạt
	Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời (1)
	I. Mục đích - yêu cầu (3)
	1,Kiến thức: (3)
	- Tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên.
	- Trẻ biết đặc điểm, màu sắc, lợi ích của các loại hoa
	2,Kỹ năng : (3)
	- Rèn trẻ kỹ năng quan sát có chủ đích, trả lời câu hỏi đủ ý rõ ràng, mạch lạc. (2)
	- Rèn khả năng phản xạ nhanh cho trẻ. (2)
	- Kỹ năng chơi TC (2)
	3,Thái độ: (3)
	Trẻ biết yêu quý, bảo vệ và chăm sóc các loài hoa. Không bẻ cành ngắt hoa, không dẫm lên vườn hoa
	II. Chuẩn bị. (4)
	- Địa điểm: Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ và an toàn cho trẻ. (1)
	- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động. (1)
	- Vườn hoa trong trường có nhiều loài hoa.
	III. Tiến trình hoạt động (4)
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU (2)
	1. Thực hiện vở chủ đề:
	- Chuẩn bị: Vở , bút chì, bút màu đủ cho trẻ
	- Tiến hành: Cô hướng dẫn trẻ thực hiện vở chủ đề
	- Cô bao quát hướng dẫn trẻ thực hiện.
	2. Ôn bài buổi sáng
	Thơ: Chiếc bóng (1)
	3. Vệ sinh, trả trẻ
	*. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY (1)
	Kỹ năng: Trẻ đọc thơ to rõ ràng, thuộc bài thơ, biết đọc theo hướng tay cô chỉ
	Kiến thức: Trẻ hiểu nội dung bài, nhớ tên tác giả.
	- Một số bạn còn đọc chưa rõ từ (
	Biện pháp: - Cô bao quát sửa sai giúp trẻ, tích cực cho trẻ đọc thơ mọi lúc mọi nơi
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	*. ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG (1)
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định (4)
	Trẻ chơi theo ý thích (4)
	- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Bé tập đánh răng” (1)
	*. HOẠT ĐỘNG HỌC (3)
	Phát triển thẩm mỹ
	Môn: Âm nhạc
	Dạy hát (TT): Cái mũi
	Nghe hát (KH): Con chim vành khuyên
	TCÂN: Ai nhanh nhất
	I. Mục  đích yêu cầu:
	1. Kiến thức: (3)
	- Trẻ hát đúng nhịp, đúng giai điệu bài hát, hiểu nội dung bài hát “ Khuôn mặt cười” và nhớ tên tác giả, tên bài hát.
	- Trẻ hứng thú nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô bài “ Con chim vành khuyên”
	- Trẻ hứng thú tham gia chơi trò chơi “ Giọng hát to, giọng hát nhỏ”
	2. Kỹ năng: (3)
	- Phát triển tai nghe âm nhạc và phản xạ nhanh. Luyện kỹ năng hát đúng giai điệu.
	3. Thái độ: (1)
	- Giáo dục trẻ biết vệ sinh sạch sẽ cơ thể của mình.
	II. Chuẩn bị: (2)
	- Đàn ghi bài hát
	- Xắc xô to.
	III. Tiến trình hoạt động:
	* CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (2)
	- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sĩ. (4)
	- Góc XD-LG:  Xây ngôi nhà em ở, lắp ghép theo chủ đề (4)
	- Góc khoa học: Phân nhóm đồ dùng bạn trai bạn gái. - Ghép hình các bộ phận của cơ thể (1)
	- Góc nghệ thuật: Nặn, cắt, dán, vẽ tranh ảnh về bé trai – bé gái, trang phục đồ dùng cho bé trai bé gái, hát múa theo chủ đề. (4)
	- Góc thiên nhiên: In hình bàn tay bàn chân trên cát, chăm sóc vườn hoa vườn rau. (3)
	*.  CHƠI  NGOÀI TRỜI (2)
	HĐCMĐ: Vẽ khuôn mặt bạn trai, bạn gái
	TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	CTD: Chơi với đồ chơi trên sân trường (1)
	I: Mục đích - yêu cầu
	1. Mục đích
	Trẻ biết được đặc điểm của bạn trai, bạn gái,
	- Biết dùng các đường nét để vẽ được hình bạn trai, bạn gái
	2. Kỹ năng (1)
	- Rèn cho trẻ kỹ năng phối hợp các vẽ : cong, cong tròn, thẳng, ngang, xiên để tạo thành các bộ phận trên khuôn mặt bạn trai, bạn gái.
	3. Thái độ (1)
	Chơi trò chơi hứng thú, chơi đoàn kết với bạn.
	II. Chuẩn bị. (5)
	III. Tiến hành hoạt động
	*. HOẠT ĐỘNG CHIỀU (1)
	1. Vệ sinh nhóm lớp, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân .
	- Cô cùng trẻ lau dọn đồ dùng đồ chơi
	- Cho trẻ ra nhặt rác ở sân trường
	2. Nêu gương cuối tuần:
	- Cô chuẩn bị cờ, hoa bé ngoan
	* Cách tiến hành:- Cho trẻ hát bài “ Hoa bé ngoan”
	- Hỏi trẻ bài hát nói lên điều gì?
	- Cho trẻ nhắc lại các tiêu chuẩn bé ngoan
	- Cô cho trẻ tự suy tôn
	- Cho trẻ đạt tiêu chuẩn lên cắm cờ, trẻ nào chưa đạt cô khuyến khích động viên trẻ tuần sau cố gắng.
	- Cô dựa vào số cờ trẻ đạt được trong tuần trẻ nào đạt từ 3 cờ trở lên cô thưởng hoa bé ngoan cho trẻ.
	3. vệ sinh cá nhân trẻ, trả trẻ
	*. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY (2)
	KT: - Lớp hát thuộc bài hát, hát to rõ ràng
	Bên cạnh đó có bạn Hạnh Dung, Tâm Đan, Bảo Hân  còn nói chuyện riêng trong giờ học
	- BPKP: Cô bao quát và  tạo tình huống để trẻ chú ý quan sát hơn và trả lời câu hỏi của cô
	:

